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DANH SÁCH  
CỰU CHỦNG SINH  
TCV SAO BIỂN NHA TRANG

Các lớp đàn anh Sao Biển (Trước năm 1958)Các lớp đàn anh Sao Biển (Trước năm 1958)

Terminale 1959-60Terminale 1959-60
Bình Cang (LM 21/12/1967, GM 
18/06/1997, RIP 21/05/2003)
Cây Vông (LM-RIP)
Cây Vông (LM-RIP)
Kim Ngọc (LM)
Vinh Thủy

01. Pierre Nguyễn Văn Nho

02. Joseph Nguyễn Hoàng Phước
03. Paul Nguyễn Đức Bẩm
04. Pierre Trương Trải
05. Jacob Phan Ngọc Tứ

Première 1959-60Première 1959-60

06. François Đào Trí Cầu
07. Pierre Lê Văn Đông 
08. J. Baptiste Nguyễn Quới
09. Joseph Trần Văn Láng
10. Thaddée Lê Văn Thanh
11. Joseph Nguyễn Quang Thạnh
12. Philippe Lê Xuân Thượng 
13. Michel Nguyễn Trọng 

Kim Ngọc (RIP)
Hà Dừa
Vinh Thủy (RIP)
Hộ Diêm (LM)
Cà Đú (LM)
Bình Cang (LM, Đ/Ô)
Vinh Thủy (LM, Đ/Ô)
Vinh Thủy (RIP)
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Seconde 1959-60Seconde 1959-60
14. François Nguyễn Cao Cầu 
15. Thomas Nguyễn Đức Châu
16. Pierre Bùi Duy Nghiệp
17. Joseph Trần Thanh Phong

18. Joseph Trần Thanh Sơn

Tầm Hưng (LM – RIP)
Chợ Mới
Ninh Hòa (LM)
Bình Cang (LM 28/11/1970 
– Đ/Ô – RIP)
Bình Cang

Quatrième 1959-60Quatrième 1959-60

19. Pierre Nguyễn Văn Hòa Nha Trang (nhập lớp 
Cinquième năm 1958 tại 
Thanh Hải, học tại La-San)

Cinquième 1959-60Cinquième 1959-60

20. Pierre Nguyễn Văn Chung
21. Joseph Nguyễn Hoan
22. Nguyễn Lo
23. Nguyễn Công Lý
24. Nguyễn Văn Lộc 
25. Nguyễn Nước
26. Nguyễn Văn Phương
27. Nguyễn Sanh
28. Thaddéee Phan
29. Pierre Nguyễn Hùng Thể
30. François Nguyễn Đình Thục
31. François Đỗ Truyền
32. Simon Võ Kinh
33. Pierre Nguyễn Luân
34. François Lê Văn Thẻ 
35. Pierre Nguyễn Ngọc Tiên
36. Pierre Nguyễn Hoàng
37. J.B. Nguyễn Văn Tốt 

Chợ Mới
Bình Cang (RIP)
Tầm Hưng
Thanh Hải
Hộ Diêm
Hộ Diêm (RIP)
Ba Làng
Bình Cang
ĐĐại Điền (LM – RIP)
Ba Làng NT
Hộ Diêm
Hòa Tân (RIP)
Ninh Hòa (LM – RIP)
Ninh Hòa (LM – RIP)
Chợ Mới
Hộ Diêm
Bình Cang
Bình Cang (RIP)
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Sixième 1959-60Sixième 1959-60
38. Antoine Vũ Chí Công
39. Bernard Nguyễn Ngọc Châu
40. Dõng
41. Antoine Nguyễn Hạnh
42. Pierre Nguyễn Hữu Hoành
43. Khanh
44. Pierre Nguyễn Mùi 
45. Nguyễn Hữu Mười 
46. Nguyễn Thành Mỹ
47. Pierre Nguyễn Nghi
48. Antoine Đỗ Văn Nhơn
49. J.B. Lê Văn Trí
50. J.B. Lê Văn Thành
51. Joseph Nguyễn Thành
52. Thomas Nguyễn Văn Xin

Nha Trang
Đại Điền
Chợ Mới
Đại Điền
Vinh Thủy
Gò Dê
Bình Cang (RIP)
Cà Đú (RIP)
Hộ Diêm
Cầu Ké, Bình Cang
Chợ Mới
Gò Dê (RIP)
Gò Dê
Bình Cang
Cây Vông

Danh sách nhập học lớp 58Danh sách nhập học lớp 58

Nhập học ngày 15/8/1958Nhập học ngày 15/8/1958
01. Joseph Nguyễn Bình An

02. Nguyễn Hùng An
03. Lê Đưa
04. Joseph Nguyễn Văn Giệm
05. Pierre Nguyễn Văn Hoa
06. Pierre Nguyễn Công Khảm
07. Nguyễn Khánh 
08. Augustin Nguyễn Văn Lạc
09. Lazarre Nguyễn Văn Lập 
10. Augustin Lê văn Liễu 
11. Joseph Nguyễn Công Luận 
12. Joseph Tống Viết Minh 
13. Pierre Lê Văn Ngự
14. Paul Nguyễn Xuân Nhị
15. Pierre Phạm Ngọc Phi 

Ba Làng Nha Trang (LM 
01/4/1975)
Thanh Hải Phan Thiết
Hộ Diêm (RIP)
Tầm Hưng
Phước Thiện
Ba Làng Nha Trang (RIP)
Đồng Dài
Tầm Hưng (LM 15/5/1974)
Tầm Hưng
Vĩnh Phước, Nha Trang (RIP)
Gò Đền (RIP 30.12.2010)
Tân Bình
Tấn Tài
Ninh Hòa (RIP 26/11/2017)
Ninh Hòa (LM 13/9/1975)
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16. Joseph Lê Văn Phúc 
17. Joseph Nguyễn Quới 
18. Nguyễn Rạng
19. Nguyễn Sen
20. Pierre Nguyễn Hữu Son
21. Đoàn Sự
22. Antoine Nguyễn Văn Trọng
23. Joseph Trương Văn Trực
24. Micae Nguyễn Từng
25. Pierre Nguyễn Ngọc Tý
26. Nguyễn Trọng Vinh

Láng Mun (RIP) 
Hộ Diêm
Gò Đền (RIP)
Gò Đền (RIP)
Hộ Diêm
Chánh Tòa
Nha Trang
Hà Dừa
Đại Điền
Hà Dừa
Chánh Tòa

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 59-60, với sự bổ sung của một số anh 
em trong lớp)

+ Lớp 58 có 3 anh em làm linh mục, hai vị đang phục vụ tại giáo phận 
Nha Trang và một vị tại giáo phận Phan Thiết. 

Danh sách nhập học lớp 59Danh sách nhập học lớp 59

Nhập học ngày 15/6/1959Nhập học ngày 15/6/1959
01. Nguyễn Văn Ánh
02. Nguyễn văn Cung 
03. Pierre Hoàng Diệu
04. Josph Phùng Đình Duyên
05. Joseph Ngô Mạnh Điệp
06. Pierre Hoàng Gioang
07. Pierre Trần Ngọc Hải
08. Ignace Nguyễn Hinh
09. Joseph Trần Ngọc Hoa
10. Augustin Phan Văn Hòa
11. Joseph Đặng Hữu Hoàng
12. J.B. Hoàng Văn Khanh
13. Joseph Nguyễn Đăng Khoa
14. Joseph Nguyễn Văn Liêm
15. Jacob Nguyễn Văn Lộc
16. Nguyễn Văn Mẫn
17. Simon Bùi Minh

Vạn Giã
Vinh Thủy
Tân Bình
Bình Cang (RIP)
Khiết Tâm (LM 07/09/1975)
Tân Bình
Phan Thiết
Đại Điền (RIP)
Bình Cang
Ninh Hòa (RIP)
Nha Trang
Dục Mỹ (LM 24/6/1975)
Ba Làng
Lagi – Tân Lập (RIP)
Phan Thiết
Phan Rí
Vinh Thủy
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18. Pierre Trần Ngọc Nương
19. Joseph Nguyễn Kim Ngân
20. Phanxicô Nguyễn Văn Nhị 
21. Joachim Nguyễn Văn Tánh 
22. Pierre Mai Tính
23. Jacob Lê Hoành Thái
24. Pierre Lê Thiện
25. Thomas Hồ Thời
26. Paul Hồ Trí Thức
27. Joachim Đoàn Sĩ Thục
28. Joseph Tạ Duy Trí
29. Pierre Hoàng Trung
30. Pierre Võ Cao Vân

Gò Đền (RIP)
Hà Dừa
Hộ Diêm (LM 07/09/1975)
Cà Đú
Tân Bình (LM 07/09/1975)
Bắc Thành (RIP 22/11/2014)
Cà Đú
Cây Vông
Ba Làng NT
Hà Dừa (LM 30/03/1975)
Ba Làng
Thanh Xuân
Bình Cang

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 59-60, với sự bổ sung của một số anh 
em trong lớp).

+ Lớp 59 nhập học có 30 anh em, khi lên lớp Septième, Đoàn Sĩ Thục 
nhập lớp 58. Năm sau có thêm 2 anh em nhập vào 59 là Đinh Vĩ Đại và 
Nguyễn Bá Đức. Đặng Hữu Hoàng nhập vào lớp năm 1960. Lớp SB 59 vinh 
hạnh có 5 anh em làm linh mục.

Danh sách nhập học lớp 60Danh sách nhập học lớp 60

Nhập học ngày 15/06/1960Nhập học ngày 15/06/1960
01. Cảnh
02. François Nguyễn Chí Cần 
03. Joseph Trần Ngọc Châu 
04. Joseph Đinh Vỹ Đại
05. Jean Trần Văn Đạt
06. Pierre Đin 
07. Pierre Nguyễn Bá Đức
08. Joseph Phan Ngọc Đường
09. Joseph Nguyễn Hữu Hân
10. Joseph Nguyễn Văn Hiệu
11. Antoine Nguyễn Hữu Hoàng
12. Pierre Nguyễn Đường Hoàng 

Hà Dừa (LM 25/08/1976)
Vinh Tân
Vinh Tân (LM 21/11/1975)
Sài Gòn (RIP)
Kontum
Thanh Xuân
Bắc Thành
Lương Sơn
Ba Làng
Hộ Diêm (LM 23/01/1976)
Vinh Phú (RIP)
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13. Augustin Mai Hứa

14. François Kêu
15. Joseph Nguyễn Đình Khanh
16. Joseph Nguyễn Lợi
17. Joseph Nguyễn Văn Lừng
18. Nhật
19. Ignace Lê Thành Nhơn
20. Pierre Phor 
21. Pierre Phan Văn Phước
22. Quang
23. Joseph Vũ Văn Sang 
24. Jean Trần Minh Sơn 
25. Pierre Nguyễn Thanh Tiên
26. Marc Nguyễn Đình Tộ
27. Joseph Nguyễn Trọng Tôn
28. Joseph Lê Văn Tư
29. Antoine Nguyễn Hữu Thông
30. Pierre nguyễn Thành Thống
31. Pierre Nguyễn Văn Thơm
32. François Nguyễn Thế Thuận
33. Leopold Nguyễn Duy Trinh

Ninh Hòa (LM 30/07/1991) 
(Sinh:18/6/1948 – 
RIP:17/2/2013 – 16 giờ 50)
Kontum
Vinh Tân
Bình Cang
Vinh Tân (LM 31/5/1990)

Hộ Diêm (RIP 16/4/2016)
Kontum
Hà Dừa

Nha Trang
Vinh Hưng
Nha Trang
Vinh Tân
Thanh Hải PT
Nha Trang (RIP 29/9/2022)
Thanh Hải, PT
Cà Đú
Đại Điền
Phan Thiết (RIP 22/7/2020)
Bình Cang

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 60-61, với sự bổ sung của một số anh 
em trong lớp).

+ Nhập học có 30 anh em người Kinh và 3 anh em người dân tộc Rađê; 
cuối niên khóa 1960-1961: 2 anh Đại và Đức nhảy lớp 59, 2 anh Đạt và Lợi 
học lại với lớp 61; niên khóa 1962-1963 tiếp nhận anh Simon Cường lớp 61.

– Lớp 60 vinh hạnh được 5 anh em làm linh mục.
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Danh sách nhập học lớp 61Danh sách nhập học lớp 61

Nhập học ngày 24/7/1961Nhập học ngày 24/7/1961
01. Trần Văn Bồng 
02. Pierre Nguyễn Cả
03. Pierre Phan Ngọc Cầm
04-Joseph Phạm Đông Cường 
05. Simon Nguyễn Văn Cường
06. Joseph Nguyễn Minh Châu
07. Joseph Nguyễn Công Đáng
08. Joseph Lưu Hồng Điệp
09. Antoine Nguyễn Long Định
10. Paul Nguyễn Văn Độ 
11. Joachim Nguyễn Văn Đương
12. Joseph Nguyễn Văn Hậu 
13. Paul Hlan
14. Stephane Cao Văn Hồng
15. Joseph Lê Đình Hùng
16. André Nguyễn Văn Huờn (Khoa)
17. Pierre Phạm Văn Kết 
18. Thomas Nguyễn Thế Khánh 
19. Joseph Nguyễn Văn Lành 
20. Joseph Trần Hữu Lê (Trần Hùng Dũng)
21. Lơ 
22. Paul Vũ Đình Lộc
23. Pierre Hồ Xuân Lương
24. Dominique Nguyễn Tiến Mỹ 
25. Joseph Nguyễn Thế Nhẫn 
26. Joseph Phạm Văn Phan
27. Philippe Nguyễn Ngọc Phượng 
28. Thomas Nguyễn Phú Quý
29. Pierre Nguyễn Quyến
30. Joseph Phùng Kim Tiên
31. J.B. Phạm Mạnh Tính 
32. François Lê Thái
33. Thomas Trần Thái 

Thanh Hải, PT (RIP 17/1/2014)
Đại Điền
Hà Dừa
Vinh Tân (RIP)
Đông Hải, PT
Ba Làng (RIP 19/7/2002)
Phước Thiện (RIP 01/6/2016)
Khiết Tâm, NT
Thanh Hải, PT
Mương Mán
Bắc Thành 
(RIP)
Kontum (RIP)
Bắc Thành
Ba Làng
Hộ Diêm (RIP 27/4/2011)
(RIP)
Bắc Thành RIP 1964?
Bắc Thành
Vinh Tân
Kon Tum (RIP)
Hoà Tân
Thanh Xuân (RIP 1/2/1968)
Ba Làng (RIP)
Hộ Diêm
Phú Hải
Phước Thiện
Ba Làng
Hòn Thiên
Bình Cang
Mương Mán
Vinh Thủy
Cây Vông
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34. Pierre Hoàng Thanh
35. Alphonse Trần Khánh Thành

36. Dominique Vũ Thuỵ 
37. Paul Trần Minh Trí
38. Antoine Phùng Triệu
39. Pierre Nguyễn Đức Trung
40. Pierre Cao Văn Vân
41. Pierre Nguyễn Quang Vinh

Thọ Ninh
Đà Lạt (LM 25/01/1977 – 
RIP 28/3/2007)
Khiết Tâm
Thanh Hải, Phan Thiết
Bắc Thành (RIP)
Hòn Thiên (RIP)
Bắc Thành
Cù Lao

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 61-62, với sự bổ sung của một số anh 
em trong lớp).

+ Lớp 61 có 38 anh em kinh, 2 anh người Thượng là Han va Lơ và tiếp 
nhận thêm 2 anh Đạt và Lợi của lớp 60; Đầu năm 1963 tiếp  nhận thêm 
Nguyễn Chí Linh của lớp 62 và năm 1964 nhận thêm Nguyễn Thế Khánh 
từ chủng viện Hoan Thiện vào. Lớp 61 có 2 người làm linh mục, một người 
đã mất, một người đang mục vụ ở Mỹ. Nhiều anh em ra đời cũng đã tham gia 
tích cực trong các đoàn thể, hội đoàn từ thiện, truyền giáo của giáo xứ, giáo 
phận nơi các anh sinh sống. 

Danh sách nhập học lớp 1962Danh sách nhập học lớp 1962

Nhập học ngày 10/7/1962Nhập học ngày 10/7/1962
01. Pierre Lê Ánh 
02. Pierre Trần Ngọc Ân 
03. Jean Nguyễn Văn Cẩm
04. François Xavier Đoàn Ngọc Châu

05. Pierre Đinh Đình Chiến
06. Joseph Nguyễn Văn Dong
07. Pierre Hoàng Minh Dục
08. Joseph Hồ Thượng Đính
09. Hiển
10. Michel Nguyễn Hội
11. François Xavier Nguyễn Văn Hòa
12. Joseph Bùi Tấn Hóa
13. Joseph Lê Văn Huần
14. Pierre Đinh Hoàng Huệ

Nha Trang (RIP 13/8/2017)
Thanh Xuân
Tân Lập
Ninh Hòa, Phó Tế vĩnh viễn 
(RIP 8/4/2021)
Vinh Tân, (LM 17/03/1994)
Hiệp Nghĩa (RIP 1975)
Vinh Tân
Vinh Tân (RIP 23/3/2006)
Thanh Hải, Nha Trang
Cây Vông
Thanh Hải
Thuận Nghĩa
Phú Hài
Tân Bình
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15. Pierre Nguyễn Văn Huệ 
16. Paul Nguyễn Thế Hùng 
17. Joseph Hồ Sĩ Hữu
18. Pierre Trần Ngọc Khả 
19. Jacob Nguyễn Công Khải 
20. Louis Nguyễn Xuân Khanh 
21. Jean Baptiste Hoàng Văn Khánh 
22. Joseph Đào Đức Kim 
23. Joseph Nguyễn Lập 
24. Joseph Nguyễn Chí Linh 

25. François Quang Xuân Lương 
26. Jean Đoàn Văn Minh 
27. Jean Baptiste Hoàng Huy Ngạn  
28. François Nguyễn Tái Ngộ 
29. Joseph Nguyễn Nhẫn 
30. Jean Bosco Cao Tấn Phúc 
31. Joseph Nguyễn Phúc 
32. Paul Nguyễn Đình Quang 
33. Jean Nguyễn Văn Quyền 
34. Quí (đen) 
35. Vincent Đỗ Văn Sâm 
36. Paul Đậu Trung Sự 
37. Jacob Nguyễn Thanh Sương 
38. Thaddée Phan Tá
 39. André Trần Tịnh
40. Mathieu Nguyễn Văn Toàn (?)
41. Dominique Vũ Đình Thái
42. Joseph Nguyễn Chí Thành 
43. Thông (?)
44. Joseph Nguyễn Thường 
45. Jean Nguyễn Thưởng 
46. Pierre Nguyễn Văn Vinh 
47. Alexis Nguyễn Cao An 

Vinh Tân (RIP)
Thọ Ninh
Thanh Xuân (LM 16/08/1991)
Kim Ngọc (RIP)
Ba Ngòi
Bắc Thành 
Buôn Ma Thuột
Thọ Ninh
Lạc Đạo (RIP)
Thanh Hải (LM 30/12/1992; 
GM: 4/8/2004)
Vĩnh Phú
Thuận Nghĩa (RIP 1968)
Ba Làng 
Cù Lao (RIP)
Cù Mi
Đồng Dài (LM 07/12/1995)
Bình Cang
Vinh Lưu
Ba Làng PT
Thanh Hải(?)
Chợ Mới
Tân Bình
Hộ Diêm
Đại Điền 

Dục Mỹ (LM 07/02/1996)
Ba Làng

Bình Chính (LM 09/05/1990)
Cây Vông
Thanh Xuân (RIP) 
Bắc Thành (vào học niên 
khóa 1965-1966)

(Nguồn: Bảng thưởng SB NK 1962-1963 và ghi nhớ anh em lớp 62)
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+ Lớp 62 có 46 anh em và Paul Hlan của lớp 61, niên khóa 1965-66 thêm 
Nguyễn Cao An.

- Lớp 62 có 6 người làm linh mục và 1 phó tế vĩnh viễn, 5 người đã đi du 
học thì 4 đang là giáo sư chủng viện, 1 là giám mục; phần đông anh em ra 
đời cũng đã tích cực tham gia các hội đồng mục vụ, hội đoàn, ca đoàn, dạy 
giáo lý... ở các giáo xứ, giáo phận nơi các anh sinh sống.

Danh sách nhập học lớp 1963Danh sách nhập học lớp 1963

01. Nguyễn Văn Bản
02. Joseph Nguyễn Công Biên
03. André Nguyễn Trung Cả
04. Joseph Nguyễn Đức Cảnh
05. Antoine Trần Văn Cư
06. François Đinh Xuân Cương
07. Joseph Vũ Như Cương
08. Joseph Nguyễn Công Danh
09. Dũng
10. François Nguyễn Khắc Dũng 
11. Joseph Võ Thành Dự
12. Trần Xuân Hải
13. François Nguyễn Văn Hóa
14. Pierre Trần Văn Hoàng
15. Joseph Lưu Văn Học
16. Michel Hoàng Thái Học
17. Gabriel Lê Tấn Hùng
18. Pierre Hồ Văn Hưởng

19. Jean Phạm Văn Khải
20. Augustin Nguyễn Đức Khang
 21. Pierre Võ Lạc
22. Joseph Nguyễn Đình Liên
23. Jean Baptiste Đỗ Thành Long
24. Paul Nguyễn Văn Long
25. Jean Baptiste Lưu Văn Lộc
26. Nguyễn Văn Luật

Đại Điền 
Chợ Mới 
Tuy Hòa
Chính Tâm II
Phan Thiết 
Thanh Hải 
Nha Trang

Hà Dừa 
Gò Đền 

Hiệp Nghĩa 
Vinh Tân
Chính Tâm II 
Thanh Xuân 
Cây Vông 
Thanh Xuân (LM 1998, RIP 
24/11/2004)
Ba Làng 
Ba Làng
Phước Thiện (RIP)
Vĩnh Phú (RIP)
Chợ Mới 
Ninh Hòa 
Hộ Diêm 
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27. Mẫn
28. François Trần Thế Miên
29. Pierre Trần Bá Ninh

30. Pierre Đậu Quang Ngọc 
 31. Phép
32. Paul Trần Xuân Phi
33. J. Bosco Nguyễn Ngọc Phong
34. Thomas Nguyễn Quốc Phòng
35. Phương
36. Joseph Nguyễn Thanh Sơn
37. Joseph Lê Công Tánh
38. Paul Đặng Quang Tiếp
39. Pierre Lê Tứ
40. Pierre Nguyễn Tường
41. Joseph Lê Công Thành
42. Pierre Phạm Đình Thiện
43. Pierre Nguyễn Ngọc Thịnh
44. Tho?
45. Luc Nguyễn Ngọc Thúy
46. Thủy
47. Pierre Nguyễn Đình Triệu
48. Jean Hồ Đức Vinh Sơn
49. Simon Phan Văn Hòa 

Vinh Thủy 
Dục Mỹ (LM 30/07/1991) 
(RIP 8g ngày 10/4/2023)
Hiệp Nghĩa

Thọ Ninh
Bình Cang 
Chợ Mới 

Phan Rang
Chợ Mới (RIP 19/11/2014)
Vinh Tân 
Thuận Nghĩa
Thanh Hải NT (RIP) 
Chợ Mới
Vinh Tân
Phan Thiết 

Vinh Lưu (RIP) 

Hiệp Nghĩa 
Vĩnh Phước
Thanh Hải NT (RIP)

(Nguồn: Bảng Thưởng NK 1963-1964 và anh em trong lớp bổ sung).

+ Lớp SB 63 có tất cả 49 anh em.

Danh sách nhập học lớp 1964Danh sách nhập học lớp 1964

Nhập học ngày 1/7/1964Nhập học ngày 1/7/1964
01. Antoine Nguyễn Đình Ân
02. François Phan Đức Bảo
03. Paul Nguyễn Văn Bình
04. François Xavier Nguyễn Văn Cao
05. Joseph Đoàn Thiện Chí
06. Paul Nguyễn Văn Dinh

Hiệp Nghĩa 
Thanh Hải, PT 
Vĩnh Hưng
Tân lập 
Vạn Giã 
Phan Thiết
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07. Paul Nguyễn Văn Định
08. Pierre Nguyễn Văn Đoán
09. Louis Nguyễn Phúc Hải
10. Paul Nguyễn Văn Hậu
11. Joseph Đinh văn Hoành

12. Pierre Hoàng Đình Huế
13. Pierre Đặng Huệ
14. Michel Hoàng Minh Hùng
15. Augustin Cao Kỳ Hương
16. François Xavier Võ Hoàng Khanh
17. Jean Hoàng Văn Khẩn
18. Joseph Trương Ứng Khoan
19. Pierre Hồ Chánh Kiệm
20. Pierre Nguyễn Văn Long
21. Joseph Nguyễn Công Lý
22. Pierre Phan Huy Mật
23. Paul Nguyễn Mười
24. Carol Nguyễn Mỹ
25. Rocco Nguyễn Ninh
26. Jean Hoàng Bạch Nhẫn
27. Joseph Nguyễn Văn Phẩm
28. Pierre Nguyễn Hữu Phúc
29. Paul Nguyễn Phước
30. Joseph Bùi Minh Sơn
31. François Xavier Đoàn Thanh Sơn
32. Pierre Phùng Đình Tân
33. Pierre Nguyễn Bá Tin
34. Pierre Hồ Mạnh Tin
35. Dom. Nguyễn Thành Tỉnh
36. Pierre Nguyễn Tôn
37. Thomas Vĩnh Thạc
38. Paul Nguyễn Thạnh
39. Pierre Nguyễn Kim Thạnh
40. Ignace Nguyễn Khánh Thành

Vĩnh Lưu (RIP) 
Đại Điền (RIP)
Hòa Tân (LM 5/4/1994)
Tầm Hưng 
Chính Tâm (LM 23/6/2001-
RIP 20/7/05)
Tân Bình (RIP) 
Ba Ngòi (RIP 3/7/2021)
Vinh Tân (LM 22/2/2006)
Tân Bình 
Bình Chính 
Tân Lập 
Phước Hải 
Phước Hải 
Vinh Hưng 
Hòa tân (RIP)
Phước Thiện 
Kim Ngọc (RIP)
Phan Rang 
Ninh Hòa 
Tân Lập
Hà Dừa
Hộ Diêm (RIP) 
Hà Dừa (RIP 31/8/2017)
Vinh Thủy
Ninh Hòa (RIP 28/12/2020)
Nha Trang 
Thanh Xuân 
Ba Làng NT (LM 29/6/1995)
Nha Trang 
Phước Thiện 
Ba Ngòi 
Ba Ngòi
Kim Ngọc 
Cây Vông (tu sĩ dòng Xitô)
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41. Alphonse Phạm Xuân Thi

42. J. Michel Nguyễn Ngọc Thuý
43. Jean Baptiste Võ Ngọc Trân
44. Jean Trần Văn Trông
45. François Nguyễn Đức Vinh
46. Louis Nguyễn Vũ
47. Paul Nguyễn Văn Vy 

Phan Rang (LM 1/6/2002 
SVD - dòng Ngôi lời) 
Thuận Nghĩa 
Kim Ngọc (RIP 14/6/2017)
Vĩnh Tân (LM 1994) 
Cây Vông 
Nha Trang (RIP) 
Hiệp Nghĩa

(Nguồn: Bảng Thưởng SB cuối NK 64-65 và một số anh em trong lớp 
bổ sung).

+ Lớp SB 64 có tất cả 46 anh em, Lớp 64 vinh hạnh có 6 anh em làm linh 
mục và một tu sĩ trọn đời dòng Xito. Khi lớp SB 64 lên CCL Đà Lạt còn có 
thêm: 1. François Phan Kim Hải, Kratié, Cambodge; 2. F.X. Dương Thanh 
Hồng, Nam Vang, Cambodge.

Danh sách nhập học lớp 1965Danh sách nhập học lớp 1965

Nhập học ngày 15/7/1965Nhập học ngày 15/7/1965

01. Joseph Đậu Quang Anh
02. Pierre Trần An Bình
03 Joseph Trần Trung Chánh
06. Đạt
07. Đông
08. Paul Võ Thành Đồng
04. Grégoire Nguyễn Văn Chương
09. Jean Baptiste Nguyễn Đương
05. Joseph Đỗ Bắc Du
10. Pierre Nguyễn Văn Gia
11. Joseph Trần Thanh Hậu
12. François Đỗ Văn Hiệp
13. Paul Đậu Hiệu
14. Nguyễn Hòa
15. Jos. Nguyễn Công Hoàng
16. Nguyễn Thái Học
17. Jean Baptiste Đậu Thái Hồ
18. Joseph Nguyễn Văn Hưng

Thọ Tràng (RIP 6/10/2021)
Hộ Diêm
Gò Đền (RIP)

Hiệp Nghĩa
Vạn Giã
Vĩnh Phước 
Hiệp Nghĩa
Ba Làng
Tân Bình
Thuận Nghĩa 
Thanh Hải NT 
Thọ Ninh 

Buôn Ma Thuột 

Thọ Ninh 
Ba Làng
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 19. Jean Nguyễn Đình Huy
20. Joseph Nguyễn Minh Khai
21. Joseph Nguyễn Đức Khẩn
22. François Nguyễn Vĩnh Khang
23. Jean Nguyễn Văn Khanh
24. André Phan Văn Kim
25. Joseph Lưu Thanh Kỳ

26. F. Xavier Nguyễn Xuân Liêm
27. F. Xavier Nguyễn Đình Linh
28. Joseph Hoàng Xuân Lý
29. Joseph Lê Nại
30. Pierre Hồ Sĩ Minh
31. Joseph Nguyễn Văn Nam
32. Pierre Trần Hoài Nam
33. Pierre Nguyễn Văn Ngọc
34. Nguyễn Ngữ
35. André Phan Quang Phước
36. Joseph Phạm Văn Phương
37. Pierre Nguyễn Xuân Phượng
38. Paul Nguyễn Minh Quang
39. Paul Trần Văn Quý
40. Joseph Phan Văn Sung 
41. Antoine P Nguyễn Ngọc Tiên
42. Paul Tín
43. Nguyễn Văn Tính
44. Nguyễn Văn Tình, (từ Phanxicô) 
45. Paul Phạm Đức Tĩnh
46. Pierre Nguyễn Văn Tuyết
47. Nguyễn Ngọc Thanh
48. François Xavier Trần Duy Thực
49. Phan Văn Triêm

Vinh Thủy 
Tân Lập 
Thanh Xuân (LM 19/2/1998)
Thọ Ninh 
Thanh Hải
Vạn Giã
Vĩnh Hưng (LM 7/1/1998) 
(RIP 11/7/2020)
Bình Cang 
Thuận Nghĩa (RIP 15/11/2017)
Long Hương 
Dục Mỹ
Vĩnh Tân
Ba Làng 
Vinh Lưu 
Phan Thiết

Ba Ngòi 
Nha Trang 
Tân Bình 
Bình Chính 
Thanh Hải PT 
(RIP 21/10/2019)
Bình Chính 
Bình Cang
Phước Thiện 

Thanh Hải NT 
Hộ Diêm 
Thọ Ninh
Hòa Tân (RIP 22/7/2020)
Hà Dừa

(Nguồn: Bảng Thưởng SB NK 65-66 và anh em trong lớp bổ sung).

+ Lớp 65 có 50 anh em và những năm sau lớp tiếp nhận thêm vài anh 
em từ các nơi khác. Lớp 65 có 3 người làm linh mục, một đang mục vụ ở 
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Pháp. Những anh em ra đời cũng đã có những đóng góp tích cực trong 
nhiều lãnh vực của giáo xứ, giáo phận nơi họ đang sinh sống. Đặc biệt có 
nhạc sĩ Đỗ Văn Hiệp đã sáng tác nhiều bài thánh ca được nhiều người yêu 
thích, nhất là giới trẻ.

Danh sách nhập học lớp 1966Danh sách nhập học lớp 1966

Nhập học ngày 15/7/1966Nhập học ngày 15/7/1966
01. Pierre Nguyễn Ngọc Anh
02. Joseph Phan Văn Biên
03. Alphongse Cao Viết Bình
04. Joseph Võ Quang Bình
05. Pierre Hoàng Bá Chỉnh
06. Joseph Phan Kim Cương
07. Jos. Lê Công Danh
08. Joseph Trần Dưng (Tri)
09. Joseph Nguyễn Đức Diện
10. F .Xavier Nguyền Thời Đức
11. F. Xavier Đặng Hồng Hiền
 12. Ludovic Nguyễn Bá Hiền
13. Pierre Phạm Ngọc Hùng (Lê)
14. Pierre Lê Quang Hương
15. Ambroise Lê Quang Long
16. Antoine Nguyễn Đăng Minh
17. Gérard Nguyễn Quang Minh
18. Jean Nguyễn Non
19. Joachim Vũ Tiến Phùng
20. Thomas Nguyễn Phước (Nguộc)
21. Jos. Nguyễn Văn Quyền
22. F. Xavier Châu Văn Rạng
23. J. Bapt. Đậu Thanh Sơn
24. Paul Nguyễn Trung Sơn
25. Joseph Trịnh Kim Sơn
26. Quang
27. Antoine Vũ Duy Tân
28. F. Xavier Đoàn Ngọc Thạch
29. Joseph Lê Kim Thành

Gia Định (RIP 26/3/2013) 
Bắc Thành, NT 
Tân Bình (RIP 3/12/2020)
Thanh Hải, NT
Ba Làng (LM) 
Cambodge 
Sóc Trăng (RIP 21/10/2011)
Gò Đền (RIP 6/1/2020)
Thanh Hải PT (LM 14/5/1983)
Vĩnh Phước 
Đà Nẵng
Hà Dừa
Ninh Hòa (LM 15/10/1993)
Hiệp Nghĩa 
Nha Trang 
Ba Ngòi 
Vĩnh Phước (LM 15/10/1993)
Cây Vông 
Dục Mỹ 
Cây Vông 
Thanh Hải PT (RIP) 
Phan Thiết (RIP 29/8/2016) 
Thuận Nghĩa (RIP) 
Hà Dừa 
Hộ Diêm
Thanh Hải NT
Ba Làng 
Bắc Thành 
Bình Cang 
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30. Joseph Cao Trí Thắng
31. Joseph Nguyễn Gia Thắng
32. Pierre Đặng Văn Thiên
33. Dom. Phan Đình Thuận
34. Joseph Đậu Minh Thuyết
35. Pierre Nguyễn Ngọc Toàn
36. Antoine Trịnh Đức Tôn
37. Dom. Trần Siêu Việt
38. Dom. Võ Phi Xứng

Thanh Hải PT 
Thanh Hải NT 
Thuận Nghĩa (RIP) 
Thanh Hải NT 
Bắc Thành 
Ba Làng (RIP 24/4/2012)
Ba Làng 
Dục Mỹ 
Vĩnh Phước

(Nguồn: Bảng Thưởng SB NK 66-67 và anh em trong lớp).

+ Lớp 66 có khoảng 44 anh em. Lớp có 4 người làm linh mục, 3 đang 
mục vụ tại Giáo phận Nha Trang và 1 ở nước ngoài. Lớp có 2 người gốc 
Thuận Nghĩa thì cả 2 đã qua đời. Những anh em ra đời cũng đã có những 
đóng góp tích cực trong nhiều lãnh vực của giáo xứ, giáo phận nơi họ đang 
sinh sống.

Danh sách nhập học lớp 1967Danh sách nhập học lớp 1967

Nhập học ngày 15/7/1967Nhập học ngày 15/7/1967
01. Thomas Nguyễn Văn Ân
02. Joseph Trần Bắc
03. Paul Nguyễn Phúc Bình
04. Pierre Đặng Bình
05. Jacob Nguyễn Chấn
06. Vincent Cao Thành Đạt
07. Vincent Phạm Văn Điểm
08. Joseph Nguyễn Ngọc Điệp
09. J. Bapt. Nguyễn Ngọc Điều
10. Joseph Ngô Đình Đức
11. Joseph Nguyễn Hải
12. Joseph Nguyễn Văn Hiên
13. Pierre Nguyễn Văn Hiển
14. Joseph Nguyễn Văn Hóa
15. Joseph Nguyễn Trọng Hương
16. Paul Nguyễn Thanh Hương
17. Antoine Trần Công Khanh

Hà Dừa 
Vĩnh Tân (24/2/2021) 
Vĩnh Phú 
Ninh Hòa 
Cây Vông 
Chợ Mới 
Khiết Tâm 
Thanh Hải NT
Hòa Yên 
Thanh Hải PT 
Thanh Hải NT 
Vĩnh Hưng (LM 22/2/2006)
Phước Thiện 
Võ Đắc 
Bình Chính 
Bắc Thành 
Thanh Hải NT 
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18. Joseph Lê Quốc Khanh
19. Henri Huỳnh Thanh Khiêm
20. Paul Nguyễn Lục Khoa
21. Vincent Nguyễn Công Khuê
22. Antoine Phạm Bá Lân
23. Pierre Trần Đình Liễu
24. Alphongse Nguyễn Viết Lung
25. Ignace Nguyễn Toàn Năng
26. Thomas Nguyễn Đình Nghi
27. Joseph Nguyễn Văn Nghĩa
28. Joseph Phạm Hữu Nghĩa
29. Pierre Nguyễn Văn Ninh
30. Jean Nguyễn Văn Phú
31. Ambroise Châu Ly Phương
32. Pierre Nguyễn Hữu Quyền
33. Pierre Nguyễn Ngọc Sơn
34. Pierre Nguyễn Cao Sơn
35. Joseph Nguyễn Quí Sơn
36. Pierre Lê Hùng Sơn
37. Michel Nguyễn Huy Tài
38. Joseph Nguyễn Đức Tăng
39. Pierre Cao Đức Thắng
40. F. Xavier Đặng Văn Thắng
41. F. Xavier Lê Xuân Thọ
42. Ludovic Đặng Văn Thống
43. Joseph Phạm Trung Thương
44. Joseph Lâm Quang Tiến
45. Thomas Nguyễn Công Toại
46. Pierre Nguyễn Khoa Toàn
47. Joseph Nguyễn Văn Trí
48. Jean Nguyễn Tiến Trọng

Khiết Tâm 
Phan Thiết 
Cà Đú 
Hiệp Hòa 
Hộ Diêm 
Hòa Tân 
Võ Đắc
Vạn Giã (RIP 12/10/2012)
Cây Vông 
Võ Đắc (RIP)
Dục Mỹ 
Tân Lập 
Ba Làng 
Nha Trang 
Ba Làng 
Phước Hải 
Phước Hải 
Vĩnh Phú 
Tân Tạo 
Cây Vông 
Dục Mỹ 
Thọ Ninh 
Dục Mỹ 
Phước Hải 
Ba Ngòi 
Bình Cang 
Fatima 
Vạn Giã 
Ba Làng NT (LM)
Vĩnh Phước 
Thanh Hải PT (RIP 9/1/2012)

(Nguồn: Bảng Thưởng SB NK 1967-1968 và anh em trong lớp).

Lớp SB 67 có 48 người. Lớp có 2 anh em làm linh mục, một đang mục vụ 
tại GP Phan Thiết và một ở Úc.
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Những anh em ra đời cũng đã có những đóng góp tích cực trong nhiều 
lãnh vực của giáo xứ, giáo phận nơi họ đang sinh sống.

Danh sách nhập học lớp 1968Danh sách nhập học lớp 1968

Nhập học ngày31/7/1968Nhập học ngày31/7/1968

01. Ẩn
02. Nguyễn Thanh Bạch
03. Phùng Dũng
04. Doanh
05. Trần Văn Đông 
06. Giáo (rạ)
07. Nguyễn Thanh Hải
08. Lý Ngọc Hân
09. Hòa
10. Lê Thanh Hùng
11. Nguyễn Thanh Huệ
12. Trần Thái Huy
13. Nguyễn Khắc Khoa
14. Nguyễn Thanh Kỳ
15. Nguyễn Ngọc Quang
16. Nguyễn Duy Quy
17. Nguyễn Công Quý
18. Võ Văn Quý
19. Trần Đình Phương
20. Phạm Viễn Phương
21. Nguyễn Ngọc Tấn
22. Đào Đức Thành
23. Nguyễn Hữu Thiện
24. Nguyễn Kim Thuận
25. Nguyễn Văn Tiến
26. Trần An Tịch
27. Đào Quang Toản

28. Nguyễn Minh Trí
29. Trần Văn Trợ

Gò Đền
Tấn Tài
Chợ Mới 
Ninh Hòa
Ba làng 
Ninh Hòa
Hà Dừa 
Phước Thiện
Hà Dừa
Vĩnh Tân
Thanh Xuân 
Hộ Diêm (RIP) 
Hà Dừa 
Ninh Hòa (RIP 18/10/2019)
Đắc Lắc 
Phước Thiện (RIP 4/3/2012)
Thanh Hải NT 
Bàu Dòi 1 
Quy Nhơn 
Nha Trang 
Cây Vông (RIP) 
USA
TP.HCM
USA 
Chợ Mới
Hộ Diêm 
Phan Rí (LM 10/3/1991), 
France 
Bình Cang 
Phước Thiện (LM 25/11/1995), 
Úc
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30. Trung
31. Nguyễn Đình Truyền
32. Nguyễn Trung Trực
33. Nguyễn Châu Tuấn
34. Nguyễn Văn Vân 
35. Viện
36. Trần Ngọc Xinh
37. Nguyễn Xuân Sơn
38. Lê Châu Thạch

Hoà Thuận
Ba Làng
Cây Vông (RIP) 
Hộ Diêm (RIP) 
Hộ Diêm 

Bình Cang 

Bình Tuy

(Nguồn: Trần An Tịch ghi lại và anh em trong lớp bổ sung).

Lớp 68 cókhoảng 44 người và được 2 anh em làm linh mục hiện đang 
mục vụ ở nước ngoài. Những anh em ra đời cũng đã có những đóng góp 
tích cực trong nhiều lãnh vực của giáo xứ, giáo phận nơi họ đang sinh sống.

Danh sách nhập học lớp 1969Danh sách nhập học lớp 1969

01. Mai Ngọc An
02. Nguyễn Kim Anh
03. Pierre Nguyễn Văn Bền
04. Giuse Trịnh Đình Biên
05. Đào Xuân Chinh
06. Nguyễn Tiến Dẫn
07. Nguyễn Khánh Du
08. Đỗ Tiến Dũng
09.Thomas Nguyễn Hùng Dũng
10. Đặng Ngọc Duyệt
11. Dom. Nguyễn Công Đắc
12. Pierre Trần Văn Điện
13. Nguyễn Văn Điển
14. Trần Văn Điệp
15. Nguyễn Văn Đồng
16. Pierre Phạm Công Đức
17. Phạm Đức Hà
18. Pierre Nguyễn Thanh Hải
19. Philippe Võ Hạnh
20. Jean-Thérèse Nguyễn Minh Hiền (Hậu)

Võ Đắc (RIP 25/5/2000) 
Phước Hải (RIP)
Thanh Hải NT 
Ba Làng

Hộ Diêm
Tấn Tài

Thanh Hải NT (RIP 1/6/2002)
Phước Hải 
Vạn Giả (LM 15/10/1993)
Vạn Giả (LM 19/06/1997)
Cây Vông 
Võ Đắc
Đại Điền 
Lạc Đạo 

Phước Hải 
Thanh Hải NT 
Vinh Tân (LM 24 08 1985)
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21. Paul Lê Thành Hóa
 22. Joseph Lê Phúc Hoàng
23. J. Baptiste Nguyễn Văn Huệ
24. Phan Xuân Hùng
25. Trần Văn Hữu
26. Lê Bá Khanh
27. Dom Trần Ngọc Khánh
28. Nguyễn Quốc Khánh 
29. Antoine Vũ Đình Khiêm
30. Nguyễn Kim Khiết
31. Nguyễn Văn Khoa
32. Nguyễn Ngọc Lan
33. François X. Trần Quang Láng
34. J. B. Nguyễn Phi Long
35. Pierre Nguyễn Ngọc Long
36. Antoine Nguyễn Công Nam
37. Nguyễn Khắc Ngân
38. Vincent Điểm Lê Thành Nhân
39. Nguyễn Trung Nhân
40. Trịnh Trọng Nhân
41. Jean B. Lại Hữu Phan
42. Thaddée Nguyễn Đình Phúc 
43. Phạm Vĩnh Phước
 44. Phùng Đức Quang
45. François Xavier Võ Đức Sinh
46. Nguyễn Văn Tài
47. Jos. Nguyễn Thành Tâm
48. Hồ Tuấn
49. Bùi Thanh Tuấn
50. Lê Thanh Tùng
51. François X. Bùi Đình Thạch
52. Trần Văn Thanh
53. Nguyễn Công Thành
54. Pierre Nguyễn Văn Thế
55. Ngô Đình Thu 
56. Nguyễn Trảng

Thanh Điền (RIP 5/6/2011)
Vĩnh Phước 
Vinh Lưu
Vạn Giả (RIP 13/6/2016)
Chính Tòa NT 
Thanh Điền 
Phước Hải 
(RIP)
Thanh Xuân
Ninh Hòa
Hộ Diêm
Kim Ngọc
Phú Nhơn (LM 29/6/1995)
Ninh Hòa (RIP 2001)
Ba Làng
(LM 29/6/1995)
Hà Dừa
Bắc Thành(LM 22/8/1998)
Thanh Xuân 
Vĩnh Tân
Thanh Xuân 
Cây vông (LM 23/06/2000)
Thanh Hải NT
Phước Hải (RIP 24/11/2022)
Lạc Đạo 
Hộ Diêm
Thanh Hải PT 

Tấn Tài
Tấn Tài
Vinh Thủy 

Thanh Hải PT 
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57. Trần Văn Trong
58. Pierre Trần Đình Vinh
59. Nguyễn Đạo Vui

Chính Tòa NT 
Phước An 

(Nguồn: Sổ ghi điểm SB, anh Thạch và anh em trong lớp bổ sung). 

Nhập học với sĩ số 60, lớp 69 là lớp có số anh em bước lên bàn thánh 
đông nhất (7) và những anh em ra đời cũng đã có những đóng góp tích 
cực trong nhiều lãnh vực của giao xứ, giáo phật nơi họ đang sinh sống.

Hiện nay lớp 69 cũng là lớp nối rất được nhiều anh em tản mác nhất. 

Danh sách nhập học lớp 1970Danh sách nhập học lớp 1970

01. Jean B. Võ Duy Anh
02. Thomas Hoàng Quang Ánh
03. Paul Phạm Báu
04. Hoàng Văn Cậy
05. Simon Lê Minh Châu
06. Barthélémy Nguyễn Huy Chương
07. Joseph Nguyễn Cường
08. Jean B. Nguyễn Thanh Điềm
09. Nguyễn Quang Điện
10. Joseph Nguyễn văn Đồng (Hùng)
11. Pierre Nguyễn Văn Đồng
12. Ignace Bùi Sĩ Đức
13. Nguyễn Dũng
14. Bernard Nguyễn Văn Dũng
15. Pierre Nguyễn Văn Dũng
16. Pierre Nguyễn Văn Dũng
17. Antoine Trần Phúc Hải

18. François X. Nguyễn Khắc Hiệp
19. François X. Phạm Văn Hòa
20. Joseph Trần Đình Hòa
21. Vũ Đình Hoạt 
22. Jean B. Nguyễn Đình Hoàng
23. Trương Văn Hoàng
24. Jean Trần Văn Hồng

Lạc Đạo
Vĩnh Phước 
Phước Thiện
Xuân Ninh
Bình Cang (RIP 2/4/2022)
Sài Gòn (RIP 10/5/2001)
Chợ Mới
Thanh Điền (RIP 2002)
Cầu Bảo
Vinh Tân 
Vinh Tân
Phước Thiện (LM 6/7/1995)
Khiết Tâm (RIP, 30/7/1990)
Thanh Hải, NT (RIP 4/4/1979)
Thanh Điền 
Phú Nhơn 
Trường Hạ Sĩ Quan Đồng 
Đế (RIP 198x) 
Vinh Thuỷ 
Vinh Thuỷ 
Cây Vông (LM 29/06/1995)
Thanh Hải, PT
Vinh Lưu 
Tầm Hưng 
Ba Làng 



30   GIA ĐÌNH SAO BIỂN

25. Jean B. Hồ Đình Huân
26. Pierre Lê Văn Hùng
27. Pierre Nguyễn Công Khanh
28. Luc Trần Xuân Khánh
29. Pierre Lê Đình Khôi
30. Joseph Nguyễn Văn Ký
 31. Michel Nguyễn Văn Lành
32. Pierre Nguyễn Văn Lộc
33. Thomas Dương Công Lý
34. Joseph Maria Nguyễn Văn Minh
35. Michel Phạm Thanh Minh
36. Paul Lê Đăng Ngôn
37. Nguyên
38. Jean B. Lại Hữu Phước
39. Joseph Nguyễn Đình Quang
40. Jean B. Nguyễn Vinh Quang
41. Pierre Nguyễn Hữu Sinh
42. Jean Nguyễn Đăng Sơn
43. Dom. Nguyễn Ngọc Tâm
44. Pierre Nguyễn Duy Tân
45. Pierre Nguyễn Ngọc Thanh
46. Lê Thành
47. Nguyễn Công Thành
48. Nguyễn Gia Thảo
49. Joseph Hoàng Tôn Thất
50. Jacob Nguyễn Lục Thi
51. Nguyễn Lương Thiện
52. Đinh Văn Thông
53. Joseph Phạm Tiên
54. Jean B. Ngô Đình Tiến
55. Jean B. Nguyễn Ngọc Toàn
56. Phạm Quốc Toản
57. Mathias Bùi Văn Trang
58. Pierre Pham Trị
59. Antoine Padoue Nguyễn Thanh Trúc
60. Pierre Trần Quang Trung

Tân Tạo 
Lạc Đạo 
Phan Rang 
Cầu Bảo
Tân Lập, Bình Tuy 
Hộ Diêm (1979)
Hộ Diêm (RIP 4/7/2012)
Vĩnh Phước
Phước Thiện 
Vĩnh Tân 
Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế 
Khiết Tâm

Thanh Xuân 
Vinh Tân 
Vĩnh Phú 
Thanh Xuân 
Phú Nhơn (RIP, 1975)
Vĩnh Phước 
Phú Nhơn 
Vinh Tân 
Võ Đắc
Võ Đắc (RIP 1/11/2018)
Lạc Đạo
Xuân Ninh 
Thanh Điền 
Khiết Tâm (RIP 3/6/2015)
Vinh Tân
Lạc Đạo 
Phước Hoà (LM 15/10/1993)
Chợ Mới (RIP 28/5/2018)
Ba Ngòi
Vĩnh Phước 
Mỹ Ca
Phước Hoà
Gò Đền
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61. Alphonse Lê Châu Tuấn
62. Joseph Nguyễn Văn Tuấn
63. Joseph Nguyễn Minh Tuấn
64. Nguyễn Đức Tuấn
65. Pierre Trần Đình Túc
66. Nguyễn Văn Tự
67. Jacob Nguyễn Minh Tường
68. Joseph Vũ Văn Tường
69. Carol Bor. Nguyễn Thanh Vương
70. Yên

Vĩnh Phước 
Vinh Phú (LM 198x)
Ba Làng 
Dục Mỹ
Thanh Hải, NT 
Bình Cang
Bình Cang 
Tân Tạo
Hộ Diêm (RIP 5/6/2018)
Chính Tòa, NT

(Nguồn: Sổ ghi điểm SB, REV Tiến và anh em lớp ghi lại).

+ Lớp 1970 là lớp có số người nhập học đông nhất (80), lớp cuối cùng 
nhận chủng sinh tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy và đã có 4 anh em làm linh 
mục. Anh em ra đời cũng đã có những đóng góp tích cực trong các hội 
đoàn của giáo xứ, giáo phận nơi họ đang sinh sống. Hiện nay, lớp 70 cũng 
là lớp nối kết được nhiều anh em.

Danh sách nhập học lớp 1971Danh sách nhập học lớp 1971

01.Nguyễn Tiến An 
02. Huỳnh Xuân Anh 
03. Lê Như Bể 
04. Joseph Mai Thúc Biện 
05. Phùng Quốc Chính
06. Nguyễn Thông Đạt
07. Nguyễn Khắc Đoan 
08. Nguyễn Văn Đức 
09. Nguyễn Bá Đôn
10. Nguyễn Văn Giáo
11. Lê Tử Giang
12. Nguyễn Dao
13. Lê Phúc Hải
14. Nguyễn Văn Hồng 
15. Nguyễn Văn Hoà 
16. Pierre Nguyễn Thái Hùng 
17. Trương Mạnh Hùng

(RIP 8/6/1989)
(LM)

(RIP)

(RIP)

(RIP 2/4/2010)
(RIP 5/12/2019)
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18. Lê Công Hưng
19. Huỳnh Thế Hy
20. Trần Quang Huy 
21. Phan Đình Huỳnh 
22. Nguyễn Văn Ký 
23. Đậu Quang Khánh
24. Nguyễn Thanh Khánh
25. Hồ Đức Khiêm
26. Nguyễn Thái Kiệt
27. Trần Ngọc Ký
Diêm Điền
28. Lê Ngọc Linh
29. Nguyễn Duy Linh
30. Nguyễn Văn Linh
31. Nguyễn Ngọc Linh
32. Minh
33. Nguyễn Thành Nhơn
34. Phan Đình Nhường
35. Nguyễn Thành Nhân
36. Nguyễn Văn Nguyên
37. JosNguyễn Phẩm 
(phó tế vĩnh viễn)
38. Dương Phật
39. Hồ Đức An Phong
40. Cao Quốc Phước
41. Vũ Văn Tập
42. Cao Kim Tân 
43. Phạm Hùng Thái
44. Nguyễn Phúc Quang 
45. Nguyễn Trung Quốc 
46. Đỗ Tiến Sĩ
47. Phạm Hùng Thái
48. Nguyễn Đình Thanh
49. Dương Công Thu
50. Lê Thanh Tùng
51. Bùi Huy Thắng

(RIP)

Cây Vông

(RIP)
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52. Bùi Văn Tin
53. Trần An Tịnh
54. Trương Vĩnh Tiến
55. Nguyễn Minh Tuấn
56. Nguyễn Đức Tuấn
57. Thanh Trúc?
58. Nguyễn Quang Thi
59. Nguyễn Văn Thọ
60. Nguyễn Thái Vương
Thanh Hải 
61. Nguyễn Trọng Vinh

Hộ Diêm

(Nguồn: Sổ ghi điểm 1973, anh Vinh và anh em lớp cung cấp)

+ Lớp 71 nhập học có 66 anh em. Lớp có 1 người làm linh mục và 1 phó 
tế vĩnh viễn, cả 2 đều mục vụ ở nước ngoài. Tuy nhiên phân đông anh em 
ra đời đều tích cực tham gia vào các hội đoàn công giáo ở giáo xứ, giáo 
phận anh em đang sinh sống.

Danh sách nhập học lớp 1972Danh sách nhập học lớp 1972

01. Nguyễn Gia Hoàng Anh 
02. Trần Văn Anh 
03. Lê Hồng Bảo
04. Lê Tú Bổ 
05 Trần Tiến Cảnh
06. Lê Công Chi
07. Nguyễn Chí
08 Đặng Công Chánh 
09. Lê Văn Cương
10. Nguyễn Hữu Cường
11. Nguyễn Ý Quỳnh Dao 
12. Vũ Đình Dung
13. Nguyễn Đức Dũng
14. Nguyễn Ngọc Dũng 
15. Lê Văn Dương
16. Trần Quốc Định 
17. Bùi Hữu Đông

(RIP 1/7/2009)

(RIP 12/5/2022)

(RIP 29/10/2011)
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18. Lê Tử Giang
19 Nguyễn Châu Hà
20. Đỗ Mạnh Hùng
25. Nguyễn Xuân Hùng 
26. Nguyễn Phan Hưng
27. Trần Thế Huy
28. Phạm Văn Hy
29. Nguyễn Văn Khôi
30. Nguyễn Kỳ Khoa 
31. Trần Văn Khoa
32. Nguyễn Thành Kỉnh 
33. Đậu La Lam
34. Nguyễn Văn Lan 
35. Phan Văn Lệ (Lễ) 
36. Nguyễn Phi Long 
37. Phùng Bá Lộc
38. Nguyễn Thanh Luận 
39. Bùi Quang Minh 
40. Nguyễn Xuân Phần
41. Nguyễn Thành Phong 
42. Nguyễn Thái Phương 
43. Phạm Quý
44. Nguyễn Thái Sơn 
45. Nguyễn Hùng Sinh
46. Phạm Công Tâm
47. Nguyễn Đức Tù
48. Nguyễn Minh Tuân
49. Phạm Ngọc Thanh
50. Nguyễn Đức Thăng 
51. Lê Quốc Thắng 
52. Nguyễn Đức Thắng 
53. Phạm Xuân Thắng 
54. Lê Minh Trí 
55. Đặng Đức Trung 
56. Nguyễn Thành Túc 
57. Trịnh Xinh Tuyền 

(RIP)

(RIP 1986)

(RIP)
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58. Nguyễn Minh Tuấn 
59. Nguyễn Công Tâm 
60. Lê Thanh Trùng 
61. Nguyễn Minh Văn 
62. Trịnh như Vinh 
63. Nguyễn Quốc Việt

(RIP 26/1/2006) 

(Nguồn: Sổ ghi điểm SB, anh Trần Thế Huy và anh em lớp)

+ Ngày nhập học, lớp 72 có khoảng 64 anh em, cho đến ngày hôm nay 
thì lớp 72 không có ai làm linh mục, nhưng anh em ra đời cũng đã có những 
đóng góp tích cực trong nhiều lãnh vực của giáo xứ, giáo phận nơi họ đang 
sinh sống. 

Danh sách nhập học lớp 1973Danh sách nhập học lớp 1973

01. Nguyễn Hoàng Tuấn Anh
02. Phạm Tuấn Anh
03. Ngô Bình
04. Nguyễn Thanh Bình
05. Phạm Kim Dũng
06. Mai Thiện Đức
07. Nguyễn Minh Đức
08. Võ Văn Hà
09. Lê Phú Hiệp
10. Nguyễn Phúc Hoà
11. Nguyễn Gia Hoàng
12. Nguyễn Việt Hoàng 
13. Mai Huệ
14. Nguyễn Thanh Hùng
15.Trần Thế Hùng
16. Đặng Cao Khải
17. Hoàng Ngọc Khánh
18. Nguyễn Ngọc Khoa
19. Võ Đình Linh
20. Nguyễn Hữu Lợi
21. Nguyễn Huy Lợi
22. Lê Long

Bắc Thành 
Phan Rang 
Phú Nhơn
Tân Bình 
Vĩnh Phước 
Ba Làng 
Vĩnh Phước 
Phú Nhơn 
Chợ Mới
Thanh Điền (LM) 
Phước Hoà 
Tấn Tài (RIP)
Mỹ Ca
Ba Làng
Hoà Yên 
Tấn Tài 
Chính Toà
Phước An 
Hoà Yên
Thanh Hải
Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế
Khiết Tâm
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23. Nguyễn Phi Long
24. Trần Ngọc Luân
25. Nguyễn Lý
26. Hoàng Minh Mẫn
27. Nguyễn Quang Minh
28. Nguyễn Văn Minh
29. Trần Quang Minh Ngọc
30. Nguyễn Bá Nhân
31. Trương Ngọc Nhân
32. Nguyễn Hùng Phong
33. Nguyễn Thanh Phong
34. Nguyễn Đình Phú
35. Nguyễn Phước
36. Hoàng Văn Quang
37. Ngô Quý
38. Ngô Văn Quý
39. Nguyễn Hoàng Quang Sáng
40. Đình Sâm
41. Hoàng Minh Sơn
42. Lâm Tùng Sơn
43. Phạm Văn Sơn
44. Trần Sự
45. Nguyễn Văn Tấn
46. Huỳnh Văn Thạch
47. Hoàng Đình Thọ
48. Nguyễn Ngọc Thuận
49. Nguyễn Văn Tiến
50. Lâm Anh Toàn
51. Lê Văn Thức
52. Vũ Văn Tòng
53. Nguyễn Văn Trị
54. Nguyễn Phúc Trọng
55. Nguyễn Trung Trực
56. Bùi Anh Tuấn
57. Hoàng Anh Tuấn

Phước Thiện
Đại Điền
Phước Thiện
Chính Toà 
Ba Làng 
Bình Chính 
Chính Toà (RIP)
Bắc Thành 
Lạc Thiện 
Chợ Mới (RIP 2022)
Tấn Tài (RIP)
Hòa Yên 
Lương Sơn 
Vĩnh Phước 
Phú Nhơn
Vĩnh Phước
Vĩnh Phước
Bắc Vĩnh
Ba Làng
Chính Toà
Thanh Hải 
Thanh Hải
Bình Cang
Gò Đền 
Hoà Nghĩa 
Đại Điền 
Thanh Hải 
Cầu Bảo 
Vĩnh Trang 
Xuân Ninh 
Gò Đền 
Tấn Tài 
Hoà Do 
Hoà Yên 
Phước Hoà
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58. Nguyễn Hữu Tuấn
59. Nguyễn Văn Tuấn
60. Nguyễn Văn Tùng
61. Phạm Như Văn
62. Trần Huy Văn
63. Mai Xuân Vĩnh
64. Võ Xuân Vĩnh

Phước Hoà 
Cây Vông 
Hộ Diêm 
Dục Mỹ
Phước Hải
Phước Hải (LM)
Hòa Nghĩa

(Nguồn: Danh sách trúng tuyển SB NK 1973-74, từ anh Linh và anh em 
khác).

+ Nhập học có tất cả 64 anh em, lớp 73 chỉ học được ở TCV Sao Biển 2 
năm, nhưng cũng có người làm linh mục, những anh em ra đời cũng đã có 
những đóng góp tích cực trong các đoàn thể của giáo xứ, giáo phận nơi họ 
đang sinh sống.

Danh sách nhập học lớp 1974Danh sách nhập học lớp 1974

01. Hoàng Gia Anh
02. Pierre Nguyễn Gia Tuấn Anh
03. Joseph Nguyễn Văn Bàn
04. Thomas Nguyễn Quang Cảnh
05. Joachim Phan Văn Cường
06. Hoàng Văn Điệp
07. François Xavier Trần Văn Đính
08. Jacob Nguyễn Văn Đông
09. Lê Quảng Hà
10. Joseph Nguyễn Sơn Hải
11. Joseph Trần Ngọc Hải
12. Joseph Nguyễn Đức Hạnh
13. Pierre Nguyễn Đức Hiền
14. Thaddée Phạm Văn Hiền
15. Dương Công Hoà
16. François Nguyễn Ngọc Hoan
17. Pierre Dương Đăng Hoàng
18. Đỗ Ngọc Hoàng
19. Jean Nguyễn Huy Hoàng
20. Antoine Mai Văn Hồng

Phước Hoà
Bình Chính 
Vĩnh Phước 
Vinh Trang 
Vĩnh Phước
Song Mỹ
Thanh Hải RIP 17/4/1995)
Vĩnh Linh
Thanh Hải 
Bình Cang 
Ba Làng 
Phước Thiện 
Vĩnh Phước
Phước Hải
Bắc Thành 
Tấn Tài 
Thanh Hải
Hoà Do 
Xuân Ninh (RIP)
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21. Joseph Nguyễn Hồng
22. Jean Bapt. Trần Quốc Khánh
23. Pierre Nguyễn Xuân Khôi
24. Pierre Nguyễn Đức Lành
25. Vincent Bùi Ngọc Linh
26. François Phạm Duy Linh
27. Louis Nguyễn Phi Long
28. Pierre Nguyễn Văn Luận
29. Joseph Hoàng Minh Mẫn
30. Joseph Nguyễn Công Minh
31. Pierre Nguyễn Văn Nghệ
32. Pierre Nguyễn Đức Nhậm
33. Pierre Nguyễn Minh Phán
34. Phaolô Nguyễn Duy Phụng
35. Joseph Nguyễn Văn Phước
36. Lê Văn Quang
37. Joseph Võ Đình Quốc
38. François Xavier Ngô Văn Quỳnh
39. Antoine Phạm Hoàng Sanh
40. Antoine Phạm Ngọc Sủng
41. Antoine Nguyễn Quang Sỹ
42. Pierre Nguyễn Tiến Toàn
43 François Nguyễn Ngọc Tuấn
44 Joseph Bùi Phạm Đường Thái
45 Joseph Đặng Quang Thăng
46 Joseph Võ Đình Thuần
47 Paul Đỗ Thanh Trung
48 Joseph Nguyễn Thế Vũ
49 Joseph Nguyễn Đức Vinh

Bình Chính
Xuân Ninh (RIP)
Ba Ngòi 
Phước Thiện 
Ba Ngòi
Thanh Hải
Phước Thiện 
Gò Đền (RIP 20/1/2006)
Chánh Toà 
Đại Điền (RIP 2/5/2007)
Cây Vông
Cây Vông 
Phước An (RIP 6/6/2019)
Phước Thiện 
Chánh Toà 
Phước Hải
Hoà Nghĩa 
Vĩnh Phước 
Ninh Hòa 
Thanh Hải
Hoà Yên 
Hà Dừa 
Hộ Diêm (RIP 21/7/2018)
Phước Thiện 
Vinh Trang 
Hòa Yên 
Bình Cang 
Ba Ngòi 
Ba Làng

(Nguồn: Sổ điểm Sao Biển NK 1974-1975, thầy Hiền bổ sung).

+ Lớp 74 là lớp cuối cùng và chỉ học được 1 năm, hiện nay chỉ còn 1 
người đang là đan sĩ của dòng Phanxicô, anh em ra đời nhiều người cũng 
đã tham gia tích cực vào các hội đoàn của giáo xứ, giáo phận nơi họ đang 
sinh sống.
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DANH SÁCH  
CỰU CHỦNG SINH SAO BIỂN 

RIP THEO LỚP

*** Mặc dầu đã đối chiếu và đồng bộ (synchronize) danh sách này với danh 
sách Cựu chủng sinh TCV Sao Biển Nha Trang, nhưng giữa hai danh sách có 
một độ chênh đáng kể. Có những tên có trong sổ “Nam Tào” của anh Nguyễn 
Quang Vinh nhưng lại không có danh sách lấy nguồn từ “Bảng thưởng hoặc sổ 
ghi điểm” và trí nhớ anh em. Ví dụ như Đức chú Phê-rô Nguyễn Phước Khánh 
có tên trong sổ “Nam Tào” nhưng không có tên trong danh sách đã được lập 
theo các nguồn vừa nêu ở trên. Vậy cho nên xin đăng thêm danh sách này.
1956 trở về trước
Nguyễn Văn Đông
Gioan B. Nguyễn Quới
Mi-ca-e Nguyễn Trọng
Phan-xi-cô Đỗ Truyền

1957
Lm. Si-mon Võ Kinh
Lm. Phê-rô Nguyễn Luân
Đô-mi-ni-cô Nguyễn Nước
Phê-rô Nguyễn Mùi
Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Tốt 
Giu-se Nguyễn Văn Hoan 
GB Lê Duy Trí (16/4/2019)

(RIP 19/02/2013)
(RIP 18/10/2017)
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1958
Giu-se Lê Đưa
Phê-rô Nguyễn Công Khảm
Au-gu-sti-nô Lưu Văn Liễu 
Giu-se Nguyễn Công Luận
Phao-lô Nguyễn Xuân Nhị
Giu-se Lê Văn Phúc
Nguyễn Rạng
Nguyễn Sen

1959
Giu-se Phùng Đình Duyên
I-gna-ti-ô Nguyễn Văn Hinh
Au-gu-sti-nô Phan Văn Hòa
Giu-se Nguyễn Văn Liêm
Phê-rô Trần Ngọc Nương
Gia-cô-bê Lê Hoành Thái

1960
Giu-se Nguyễn Đường Hoàng
Phan-xi-cô Nguyễn Thế Thuận 
Gio-an Trần Văn Đạt
I-gna-ti-ô Lê Thành Nhơn 
Lm. Au-gu-sti-nô Mai Hứa
Giu-se Lê Văn Tư

1961
Giu-se Trần Văn Bồng
Giu-se Nguyễn Minh Châu 
Giu-se Phạm Đông Cường
Phi-lip-phê Nguyễn Công Đáng
Giu-se Nguyễn Văn Hậu
Giu-se Lê Đình Hùng
Phao-lô Hlan (Kon Tum)
An-rê Nguyễn Văn Huờn (Khoa) 
Phê-rô Phạm Văn Kết 

(15/12/1974)
(30/12/2010)
(26/11/2017)

(22/11/2014)

(22/7/2020)

(16/4/2016)
(17/2/2013)
(29/9/2022)

(17/1/2014)
(19/07/2002)

(1/6/2016)

(27/04/2011)
(5/2/2022)
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Tô-ma Nguyễn Thế Khánh
Phê-rô Lơ Kontum
Phê-rô Hồ Xuân Lương
Đô-mi-ni-cô Nguyễn Tiến Mỹ
Lm. Alp. Trần Khánh Thành
An-tôn Phùng Triệu
Phê-rô Nguyễn Đức Trung

1962
Phê-rô Lê Ánh SB 62
Phó tế PX Đoàn Ngọc Châu
Giu-se Nguyễn Văn Dong
Giu-se Hồ Thượng Đính
Phê-rô Nguyễn Văn Huệ
Phê-rô Trần Ngọc Khả
Gio-an Đoàn Văn Minh 
Giu-se Nguyễn Lập
Phan-xi-cô Lê Văn Ngân
Phan-xi-cô Nguyễn Tái Ngộ
Giu-se Phan Văn Ninh
Gia-cô-bê Nguyễn Thanh Sương (Minh) 
Võ Thông
Phê-rô Nguyễn Văn Vinh

1963
Si-mon Phan Đình Hoà
Lm. Phê-rô Hồ Văn Hưởng
Phê-rô Võ Lạc
Giu-se Nguyễn Đình Liên
Giu-se Lê Công Tánh
Lu-ca Nguyễn Ngọc Thúy
Phê-rô Nguyễn Tường 

1964
Phao-lô Nguyễn Văn Định
Phê-rô Nguyễn Văn Đoán

(1/2/1968)
Nha Trang
(28/03/2007)
(24/2/2021)
(2/10/2013)

(13/82017)
(8/4/2021)

(23/3/2006)
(Võ Đắc)

(24/1/1968)

(14/6/2020)

(18/12/2011)
(23/12/2022)
(trước 1975)

(20/6/1970)
(24/11/2004)
(26/4/2020)
(18/5/2021)
(Xem thêm 19/11/2014)
(28/1/1973)
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Lm. Giu-se Đinh Văn Hoành
PX Dương Thanh Hồng
Phê-rô Hoàng Đình Huế
Phê-rô Đặng Huệ (Anh Thạch) 
Giu-se Nguyễn Công Lý
Phao-lô Nguyễn Mười
Phê-rô Nguyễn Hữu Phúc
Phê-rô Nguyễn Phước
PX Đoàn Thanh Sơn
G. Bosco Võ Ngọc Trân
Louis Nguyễn Vũ

1965
GB Đậu Quang Anh 
Phê-rô Trần Trung Chánh
Tô-ma Nguyễn Hùng Dũng
Lm. Giu-se Lưu Thanh Kỳ
Giu-se Nguyễn Công Liêm
FX Nguyễn Đình Linh 
Giu-se Trần Văn Sung
PX Trần Duy Thực

1966
Phê-rô Nguyễn Ngọc Anh
An-phong Cao Viết Bình
Phê-rô Lê Công Danh
Giu-se Trần Văn Dưng (Tri) 
Phê-rô Nguyễn Đình Nam
Giu-se Nguyễn Văn Quyền //
Phan-xi-cô X. Châu Văn Rạng
Gio-an B. Ðậu Thanh Sơn //
Phê-rô Ðặng Văn Thiên //
Phê-rô Nguyễn Ngọc Toàn

(20/7/2005)

(3/7/2021)

(31/8/2017)
(28/12/2020)
(14/6/2017)

(6/10/2021)

(1/6/2002)
(11/7/2020)

(15/11/2017)
(21/10/ 2019)
(22/7/2020)

(26/6/2013)
(3/12/2020)
(21/10/2011)
(6/1/2020)
(9/9/2014)

(29/8/2016)

(24/4/2012)
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1967
Giu-se Trần Bắc 
Phê-rô Nguyễn Phước Khánh
Giu-se Nguyễn Văn Nghĩa
I-nha-xi-ô Võ Toàn Năng
Phê-rô Nguyễn Ngọc Toàn
Gio-an Nguyễn Tiến Trọng

1968
Phi-lip Nguyễn Thanh Kỳ
Gio-a-kim Lê Quang 
Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Duy Quy
Nguyễn Ngọc Tấn
Hi-ê-rô-ni-mô Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Trung Trực
Phê-rô Nguyễn Châu Tuấn

1969
Phê-rô Mai Ngọc An
Nguyễn Kim Anh
Tô-ma Nguyễn Hùng Dũng
Phao-lô Lê Thành Hóa
Phê-rô Phan Xuân Hùng
Nguyễn Quốc Khánh
Gio-an B. Nguyễn Phi Long
Phao-lô Phùng Đức Quang
Phê-rô Lê Thanh Tùng

1970
Si-mon Lê Minh Châu
Bar-tô-lô-mê-ô Nguyễn Huy Chương
Gio-an B. Nguyễn Thanh Điềm
Gia-cô-bê Nguyễn Dũng 
Bernard Nguyễn Văn Dũng
An-tôn Trần Phúc Hải
Giu-se Nguyễn Văn Ký

(24/2/2021)
(14/9/2020)

(12/10/2012)
(24/4/2012)
(9/1/2012)

(18/10/2019)
(2/3/2018)
(04/03/2012)

(25/2/2013)

(25/5/2000)

(5/6/2011)
(13/6/2016)

(24/11/2022)
(18/8/2016)

(2/4/2021)

(30/7/1990)
(4/4/1979)
(?/198x)
(1979)
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Mi-ca-e Nguyễn Văn Lành
Gio-an Nguyễn Đăng Sơn
Phê-rô Nguyễn Công Thành)
Mi-ca-e Nguyễn Lương Thiện
Gio-a-kim Nguyễn Ngọc Toàn
Ca-rô-lô Nguyễn Thanh Vương

1971
Giu-se Lê Như Bể
Nguyễn Văn Đức
Lê Phúc Hải
Phê-rô Nguyễn Thái Hùng 
Phê-rô Trương Mạnh Hùng
Nguyễn Phúc Quang
Lê Thanh Tùng

1972
Mi-ca-e Nguyễn Chí
Vincent Vũ Đình Dung
M-ica-e Nguyễn Ngọc Dũng
Nguyễn Kỳ Khoa
Phê-rô Nguyễn Văn Lan
Nguyễn Thành Phong
Gio-a-kim Lê Thanh Trùng

1973
Nguyễn Viết Hoàng
Trần Quang Minh Ngọc
Phê-rô Nguyễn Hùng Phong
Hoàng Anh Tuấn
Nguyễn Văn Trí
Nguyễn Thành Phong
Gio-a-kim Lê Thanh Trùng

1974
Gia-cô-bê Nguyễn Văn Đông

(4/7/2012)

(11/11/2018
(3/6/2015)
(28/5/2018)
(5/6/2018)

(8/6/1989)

(2/42010)
(5/12/2019)

(17/7/2009)
(12/5/2022)
(29/10/2011)

(1986)

(26/1/2006)

(2022)

(26/1/2006)

(17/4/1995)
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An-tôn Mai Văn Hồng
GB Trần Quốc Khánh
Phê-rô Nguyễn Văn Luận
Giu-se Nguyễn Công Minh
Phê-rô Nguyễn Minh Phán
PX Nguyễn Ngọc Tuấn

(20/1/2006)
(2/5/2007)
(6/6/2019)
(21/7/2018)

BC: Xin thông cảm nếu còn thiếu một anh em nào.
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Sao Biển nỗi nhớ
trần ngọc xinhtrần ngọc xinh

Và ở đó biển xanh sóng hát
Mát rười rượi sau những trận banh
Dội nước qua loa vào lớp học
Màu thời gian cứ mãi trong xanh

Giờ nhắc lại những ngày xưa đó
Tiếng chuông vang vọng mãi trong hồn
Vẫn trong ta tiếng phong cầm cổ
Vẫn trong ta thuở mới tựu trường

Ơi Sao Biển một thời dĩ vãng
Một góc đời kỷ niệm bên nhau
Ngôi trường ấm vòng tay bè bạn
Thương nhớ nhau khi mái tóc bạc đầu

Ở đó có mùa xuân cúc nở
Cánh bướm vàng chim hót yêu thương

Nắng óng ả vườn xuân tuổi nhỏ
Đưa nhau về hát khúc thiên đường

Thương nhớ những câu kinh thánh thiện
Nơi ươm mơ lý tưởng dâng đời

Và nhỏ bé, tôi ơi! Cầu nguyện
Quá ngây thơ nào biết cao vời

Ở đó nhớ những chiều đi dạo
Quần áo trắng, trắng xóa hai hàng

Lòng trải rộng đôi chân chim sáo
Đây Tháp Bà, Núi Sạn, Ba Làng…
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CHỦNG VIỆN SAO BIỂN  
TRƯỚC KHI BỊ TỊCH THU

an hữu 60an hữu 60

Biến cố 75 xảy đến như một sự kiện phải xảy ra như để kết thúc cho 
cuộc nôi chiến mấy chục năm trôi qua. Tháng 3 năm 1975, đoàn 
người từ cao nguyên và miền trung lũ lượt đổ về Nha Trang lánh 

nạn chiến tranh càng ngày càng nhiều. Ban giám đốc được lệnh giải tán 
chủng viện để các chủng sinh về nhà đoàn tụ bình an với gia đình.

Đêm ngày 1/4, Đức cha Phanxicô Xaviê đã phong chức Lm, phó tế 
và các chức nhỏ cho các thầy đã rao đủ 3 tuần và không có gì ngăn trở 
thuộc các địa phận từ Huế trở vô đến Phan Thiết đang có mặt tại TGM 
Nha Trang trong tiếng súng lửa đạn mịt mù. Sáng mùng 2/4, các tân 
linh mục lên đường nhận xứ trống để giáo dân khỏi hoang mang…

Sau ngày 16  tháng 4, Đức cha lại gọi các thầy Điệp, Liệu, Nhị, Tính, 
Hoàng tập trung về TCV Sao Biển, đánh máy, quay cours thần học và tài 
liệu học tập chuẩn bị cho các thầy từ 3 địa phận Buôn Mê Thuột, Quy 
Nhơn và Nha Trang về học trong khi chờ đợi cha Phê-rô Nguyễn Văn Nho 
và cha Giuse Trần Thanh Phong đi du học đã từ Roma về và còn đang kẹt 
tại Sài Gòn. Cha Quản lý Alexis Nguyễn Thạch Ngọc cùng 5 anh em, hằng 
ngày dọn dẹp, làm việc và chờ đợi.

Tháng 5/1975, Cha Bề trên Nho và cha Phong đã về được Nha Trang. 
Như thế, ĐCV Sao Biển Nha Trang chính thức dược thành lập chính ngay 
trong ngôi nhà TCV Sao Biển. Các thầy thần học trong giáo phận lần lượt 
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có mặt. Các giáo phận khác chưa gởi các thầy đến. Chỉ thấy các thầy Nha 
Trang ở ĐCV Xuân Bích Huế và Hòa Bình Đà Nẵng, có một thầy từ La Salle 
qua là thầy Pio Đỗ Văn Đông, một thầy từ Vĩnh Long xin nhập Nha Trang 
là thầy G. B. Nguyễn Hữu Bút, con thiêng liêng của cha Bùi Đình Thể, gia 
đình đang ở Vinh Cẩm. Các thầy gốc Hoan Thiện Huế, có gia đình đang cư 
ngụ trong giáo phận từ năm 1972.

Các thầy được chia thành hai nhóm: Nhóm 1: Thần 3 và 4; Nhóm 2: 
Thần 1 và 2.

Ban giám đốc, cha quản lý, các Dì và các thầy Thần học này được đăng 
ký hộ khẩu thường trú hợp pháp. Ban giáo sư, ngoài hai cha trong ban 
Giám đốc ra, còn có các cha bên Phan-xi-cô và một số cha ở các giáo xứ 
bên Nha Trang đảm nhận. Về sau tăng cường thêm cha Phạm Ngọc Phi.

Các thầy Triết mỗi tuần tập trung một lần để học vào ngày Chủ nhật vì 
không thể đăng ký thường trú được…

Riêng các chú chủng sinh các lớp 11 và 12, cả Sao Biển lẫn Lâm Bích, tập 
trung qua bên Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, dưới chân Nhà Thờ Núi, 
số 62 Thái Nguyên (Đường Gia Long cũ): Đi học ở ngoài (Trường Lý Tự Trọng 
= Võ Tánh ngày xưa), còn tất cả sinh hoạt khác đều giống như thời khóa biểu 
của TCV do cha Ta-đê-ô Phan Đình Tạc làm giám đốc và cha Gio-a-kim Đoàn 
Sĩ Thục làm phó giám đốc.

Như thế, đến lúc này, TCV Sao Biển và Lâm Bích được dời qua Vinh Sơn, 
còn TCV Sao Biển trở thành ĐCV Sao Biển. Nhà Vinh sơn được gọi TCV 
Nhatrang: Có thể gọi là như thế. Niên khóa 1976-1977, Vinh Sơn chỉ còn 
lớp 12. Các anh em lớp trên về nhà mặc áo dòng phục vụ tại xứ hoặc các 
trung tâm. 4 anh em được gởi lên GHHV, học khóa cuối cùng (Khóa 20) là 
Nguyễn Thanh Bạch, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Công Quý và Trần Văn 
Trợ. Năm 1977, chính quyền không cho phép số lượng đông người ở trong 
Chủng viện. Tại Vinh Sơn, ngoài hai cha, Sr Gabriel, chỉ có 10 anh em. Các 
anh em khác tá túc nơi các cơ sở của Dòng La Salle hoặc người quen bên 
ngoài. Hè 1977, cha Giám đốc Vinh Sơn bị bắt và đưa đi cải tạo.

Ngày 02 tháng 5 năm 1978, 10 anh em nội trú tại Vinh Sơn được mặc 
áo dòng và sau đó không lâu, có lệnh phải giao cơ sở Vinh Sơn cho nhà 
nước. Thế là cha Thục cùng với 10 thầy lại phải dời về TGM  sinh sống… 
TCV không còn tồn tại nữa.
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Trở lại TCV Sao Biển bên Thanh Hải…Trở lại TCV Sao Biển bên Thanh Hải…
Tháng 5/1975, nhiều sự kiện đạo đời đã diễn ra đã làm thay đổi nhiều kế 

hoạch. ĐC Phao lô Nguyễn Văn Hòa, trên đường về Phan Thiết nhận sứ vụ, 
đang dừng chân tại TGM Nha Trang, được Tòa Thánh sai ở lại cai quản địa 
phận Nha Trang, rút Đức Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận về làm 
Tổng giám mục phó với quyền kế vị tổng giáo phận Sài Gòn và đưa Đức Cha 
Ni-cô-la Huỳnh Văn Nghi làm Giám quản giáo phận Phan Thiết...

Ngày 15 tháng 8 năm 1975, Đức cha Phao-lô Nguyễn Văn Hòa phong 
chức phó tế cho bảy thầy: Đoàn Văn Liệu, Mai Tính, Nguyễn Hữu Hoàng 
và 4 thầy bên Giuse: Si-mon Nghi, Theophile Cầu, Paul Thanh và một thầy 
nữa ở Kim Châu (quên tên).

Ngày 7 tháng 9 năm 1975, ĐC Phao-lô phong chức linh mục cho các 
thầy Ngô Mạnh Điệp, Đoàn Văn Liệu, Nguyễn Nhị, Mai Tính và ba thầy bên 
Giuse: Paul Thanh, Simon Nghi và một thầy ngoài Kim Châu, Quy Nhơn.

Ngày 23 tháng 01 năm 1976, ĐC Phao-lô phong chức linh mục cho thầy 
An-tôn Nguyễn Hữu Hoàng và chức phó tế cho thầy Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
Nguyễn Chí Cần tại TGM Nha Trang nhân dịp tĩnh tâm thường niên của 
các linh mục trong giáo phận.

Tháng 4 năm 1976, được thêm hai Thầy 
Pio Đỗ Văn Đông và thầy GB Nguyễn Hữu 
Bút thụ phong linh mục để bổ sung số linh 
mục cho những vùng kinh tế mới trong mùa 
Chay và Phục Sinh...

Cuộc sống tại ĐCV Sao Biển Thanh Hải 
nhờ vào ruộng rau muống ở Vĩnh Hải, (nay là SOS), chuồng heo, hồ nuôi cá 
trê, vườn cà pháo đã có từ trước. Các thầy thay phiên nhau đi làm cỏ, tưới 
nước, bón phân, trồng thêm bầu bí để tự mưu sinh. Sau này, họ đi lấy hèm 
về nuôi heo, lấy cá của HTX về phơi lấy chỉ tiêu mua gạo, đi bán cà rem, vào 
tổ hợp quay cước thành giây neo, v.v. Các thầy tự tìm việc làm để mưu sinh 
cho mình và cho cộng đoàn.

Anh em đã học xong các môn trong 4 năm thần học và chỉ chờ ngày 
chịu chức trong vô vọng. Cuối cùng, “ce qui sera, sera”: lệnh tịch thu 
chủng viện vì lý do an ninh quốc phòng do trung ương gởi vào.

Cuối cùng, “ce qui sera, Cuối cùng, “ce qui sera, 
sera”: lệnh tịch thu sera”: lệnh tịch thu 
chủng viện Sao Biển chủng viện Sao Biển 
vì lý do an ninh quốc vì lý do an ninh quốc 
phòng của trung ương phòng của trung ương 
gởi vào.gởi vào.
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Ngày 01 tháng 6 năm 1979, các thầy được phân bổ đi các xứ như sau: 
Báu ra Vạn Giã, Sơn đi Ninh Hòa, Chí (Gò Muồng), Thanh (Đại Điền), Hiền 
(Cây Vông), Vinh, Phong (Chợ Mới), Độ, Hứa, Ninh, Tình, Long, Minh, 
Thư, Vân (Hà Dừa), Lượng (Hòa Tân), Xuân Phong (Tân Bình), Ngạn (Hòa 
Yên), Phú (Đồng Lác), Hiến, Lành (Tại gia). Chính quyền thu chiếm TCV 
Sao Biển.

Thế là TCV Sao Biển, danh xưng đã lui vào quá khứ vào tháng 4/1975 
hoặc, có thể nói, còn kéo dài với nhà Vinh Sơn 62 Thái Nguyên đến tháng 
5 năm 1978, hoặc cũng có thể nói, đến ngày 01 tháng 6 năm 1979 bị xóa sổ 
trên bản đồ của nhà nước sau 1975 và chính thức lui vào dĩ vãng.

Kể từ đây, không còn ai biết đến Tiểu chủng viện Sao Biển, Thanh Hải 
Nha Trang nữa, ngoại trừ những anh em đã từng tu học tại đó từ 1958 
đến 1979, trừ những giáo dân Thanh Hải, Ba Làng, Đồng Đế và người dân 
sống gần đó từ 1975 trở về trước.

Nói là nói như thế chứ thật ra chúng tôi không bao giờ quên được những 
buổi sáng lao động tay chân, những buổi chiều chơi giỡn trên sân bóng rỗ, 
bóng chuyền, cả bóng đá, và những buổi tối với chuỗi Mân Côi trong tay 
trên những con đường trong khuôn viên chủng viện và nhất là những giờ 
học, những lời kinh tiếng hát đã làm nên con người chúng tôi ngày hôm 
nay: NHỮNG NGƯỜI CON CỦA MẸ SAO BIỂN.

Và chúng tôi lúc nào cũng luôn tự hào là những CỰU CHỦNG SINH CỦA 
TIỂU CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG - PETIT SÉMINAIRE STELLA 
MARIS DE NHATRANG.
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KỂCHUYỆNHỘINGỘ60(2018) 
BẰNG ỐNG KÍNH

võ đình linhvõ đình linh

Rước thánh giá mở đầu sự kiện.
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Đội kèn có "dây mơ rễ má" với Sao Biển đang chào mừng mở đầu sự kiện hội 
ngộ Sao Biển 60 năm.

Thánh lễ đồng tế 
chúc lành và mừng 

Hội Ngộ tại Nhà thờ 
Đá (trên). Dân SB về 

tham dự (bên).
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Rước kiệu Mẹ Sao Biển (trên). Thánh lễ trong nhà thờ Chính tòa (dưới).

Đức cha Minh giảng lễ.
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“Cổng chào” trước cửa nhà thờ Chính tòa Nha Trang.

Cựu chủng sinh Sao Biển tuốn về trong lễ khai mạc.
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Buổi lễ chiều hôm khai hội ở Nhà thờ Chính tòa.

Các cha Sao Biển dâng Thánh lễ đồng tế vào sáng ngày hôm sau. Chủ tế là Đức Tổng giảm 
mục Huế Nguyễn Chí Linh SB62.
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Chụp hình lưu niệm sau thánh lễ ở Nguyện Đường ĐCV Sao Biển với các “Đấng” cựu chủng 
sinh Sao Biển.

Những giọng ca “chiều tà” hát lễ dưới sự điều khiển của nhạc trưởng Vi Nam.
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Sao Biển 74 chụp hình chung với Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh SB 62, một thời là thầy của 
SB 74 khi lớp tòng học ở TCV Sao Biển.

Sao Biển đàn anh 60 chụp hình kỷ niệm với Đức Tổng đàn em 62 dịp Hội ngộ 60.
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Các "chức sắc" trong ban tổ chức Hội ngộ chụp hình cùng Đức Tổng Nguyễn Văn Linh.

Anh em "cùng cửa sổ" (đồng song) chụp hình với nhau.
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Lớp SB 63 chụp hình chung với Đức Tổng Nguyễn Chí Linh. Cha Trần Bá Ninh(hàng trước) đã 
mất hôm 10/4/ 2023.

Lớp SB 65 chụp hình chung với Đức Tổng Nguyễn Chí Linh. Lớp 65 có ba người làm linh mục. 
Một đã qua đời - cha Kỳ, một mục vụ ở Pháp. Người trong ảnh là cha Khẩn.
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Lớp SB 66 chụp hình chung với Đức Tổng Nguyễn Chí Linh.

Lớp SB 67 chụp hình chung với Đức Tổng Nguyễn Chí Linh. Ông cha trong hình là Hiên, có 
biệt danh là Hiên sẹo.
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Lớp SB 73 chụp 
hình chung 
với Đức Tổng 
Nguyễn Chí Linh.

Lớp SB 72 chụp hình chung với Đức Tổng Nguyễn Chí Linh.
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Lớp SB 68 chụp 
hình chung 

với Đức Tổng 
Nguyễn Chí Linh.

Lớp SB 69-70 chụp hình chung với Đức Tổng Nguyễn Chí Linh.
Đây là lớp đông "vô địch" ở TCV Sao Biển.
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Lớp SB 71 chụp hình chung với Đức Tổng Nguyễn Chí Linh.

Tác phẩm của điêu khắc gia Đoàn  Xuân Hùng SB72 tại phòng trưng bày dịp hội ngộ 60 năm.
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Những giọng ca “serenata ở Yang Bay dịp hội ngộ 60 năm.

Đêm Yang Bay, đêm cuối cùng của kỳ Hội ngộ 60 năm.
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65 NĂM THÀNH LẬP  
TCV SAO BIỂN NHA TRANG

 Hoàng Châu 60 Hoàng Châu 60

Một sự kiện đáng nhớ, một kỷ niệm cần được lưu truyền vì sau 
biến cố 75, TCV đã bị trưng dụng và không còn là nơi ươm trồng 
đào tạo các linh mục tương lai nữa. 1958 – 2023, 65 năm nhưng 

số năm hiện hữu chỉ có 17 năm, còn bao nhiêu chỉ là ký ức cho 16 lớp từ 
58 đến 74. Tuy nhiên, chủng sinh vẫn nhớ về trường lớp mình đã theo học, 
qui tụ những anh em cùng về một mối, nhất là luôn nhớ đến những vị bề 
trên và các ân sư thân yêu. Viết mừng những ngày kỷ niệm của từng lớp mà 
không viết về TCV Sao Biển, nơi mà anh em đã từng sống với nhau, kẻ lâu 
dài người vỏn vẹn mấy tháng, một năm thì thật là thiếu sót. Năm nay mừng 
65 năm thành lập chủng viện, số người về tham dự sẽ bớt đi vì những ân sư 
lần lượt ra đi; ngay cả trong số các chủng sinh cũng có người từ giả cõi đời 
này… nhất là các anh em lớp lớn vì tuổi già phải theo luật tự nhiên của trời 
đất và Thánh Ý. 

Các Vị Bề Trên (Giám Đốc)Các Vị Bề Trên (Giám Đốc)
- Cha Jos. Clause (Cố Hồng) 1958-1960
- Cha P. Jeanningros (Cố Vị) 1960-1964
- Cha Jos. Nguyễn Công Nghị 1964-1966
- Cha Ant. Hồ Ngọc Hạnh 1966-1968
- Cha P. Nguyễn Quang Sách 1968-1972
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- Cha F. As. Nguyễn Tôn Sùng 1972-1975
- Cha Tad. Phan Đình Tạc 1975-1977 (Tại Vinh Sơn)
 Tại Providence Huế Tại Providence Huế

   - Cha René Gantier (Cố Thể) 1966-1967
   - Cha B. Nguyễn Công Phú 1967-1968

 Tại Đà Lạt Tại Đà Lạt

   - Cha Trần Sơn Bích 1967-1968
   - Hoàng Kim Đạt 1968-1975

Các Vị Quản LýCác Vị Quản Lý
   - Cha Mollard (Cố Lễ)
   - Cha Gervier (Cố Lành)
   - Cha Hoàng Kim Đạt
   - Cha Nguyễn Công Phú
   - Cha Nguyễn Lộc Huệ
   - Cha Nguyễn Thạch Ngọc
   - Cha Bùi Duy Nghiệp

 

Các Giáo SưCác Giáo Sư
   Ngoại Quốc             Ngoại Quốc          

  - Cha Clause         
  - Cha Jeanningros       
  - Cha Mollard        
  - Cha Pouclet         
  - Cha Lagrange        
  - Cha Hirigoyen        
  - Cha Larroque        
  - Cha Nédelec         
  - Cha Gantier          

Việt NamViệt Nam

- Cha Mai Khắc Cảnh
- Cha Nguyễn Quang Sách
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- Cha Nguyễn Hữu Ban
- Cha Lê Xuân Hoa
- Cha Trần Xuân Lai
- Cha Mai Nghị Luận
- Cha Nguyễn Lộc Huệ
- Cha Nguyễn Thạch Ngọc
- Cha Trần Văn Láng
- Cha Lê Văn Thanh
- Cha Phan Đình Tạc

Tại ProvidenceTại Providence

- Cha Lefas    
- Cha Duval
- Cha Cressonier
- Thầy Lâm Toại

Tại Đà LạtTại Đà Lạt

- Cha Maïs     
- Cha Lange    
- Sư Huynh Camille 
- Sư Huynh Hambert
- Sư Huymh Pierre
- Sư Huynh Placide

 

Các Thầy Giám Thị       Các Thầy Giám Thị       
- Thầy Nguyễn Tôn Sùng     
- Thầy Nguyễn Văn Vĩnh    
- Thầy Trương Trãi
- Thầy Đào Trí Cầu       
- Thầy Nguyễn Cao Cầu     
- Thầy Nguyễn Quốc Bẩm    
- Thầy Dương Đình Thiện    
- Thầy Lêuân Thượng     
- Thầy Nguyễn Quang Thạnh
- Thầy Trần Thanh Phong   
- Thầy FX. Nguyễn Minh Thế
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- Thầy Vũ Văn Thế
- Thầy Nguyễn Hồng Thái
- Thầy Nguyễn Văn Huy
- Thầy Lê Quang Luân
- Thầy Mai Nghị Luận
- Thầy Đoàn Văn Liệu
- Thầy Nguyễn Xin SB 57
- Thầy Phạm Ngọc Phi SB 58
- Thầy Đoàn Sĩ Thục SB 59-58
- Thầy Nguyễn Hữu Hoàng SB 60
- Thầy Nguyễn Chí Cần SB 60
- Thầy Nguyễn Tôn SB 64
- Thầy Nguyễn Chí Linh SB 62- 61
- Thầy Đoàn Ngọc Châu 62
- Thầy Phạm Văn Nhân
- Thầy Nguyễn Hoàng Phước
- Thầy Trần Thanh Sơn
- Thầy Phan Đình Tạc
- Thầy Jos. Nguyễn Văn Thành
- Thầy Nguyễn Đức Trọng

Các Giáo Sư NgoàiCác Giáo Sư Ngoài
- Thầy Thuyết
- Thầy Nguyễn Gia Bá
- Thầy Nguyễn Trung Tính
- Thầy Lê Văn Nhì (Giuse)
- Thầy Bạch Mỹ (Giuse)
- Thầy Nguyễn Đình Hoa (Giuse)
- Thầy Nguyễn Phúc Hậu CCS
- Thầy Nguyễn Thành Tiên CCS
- Thầy Nguyễn Phúc Nhạc
- Thầy Trần Ngọc Hoa SB 59
- Thầy Nguyễn Thành Thống SB 60
- Thầy Nguyễn Văn Hòa
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Những kỷ niệm về các cha bề trên và giáo sưNhững kỷ niệm về các cha bề trên và giáo sư
Về các cha Bề trên, cố Hồng - Cha Clause - ngày xưa với chiếc đèn 

pin sạc thường đi kiểm tra các chú trước giờ ngủ. Ngài đi, tiếng kêu của 
chiếc đèn pin luôn báo tin có sự di chuyển của ngài nên các chú im thin 
thít, không dám động đậy, chờ im tiếng đèn pin kêu bắt đầu hút nước 
dừa hái trộm lúc ban tối bằng vỏ bút bi. Ngài có tiếng đạo đức nên các 
chú chọn ngài làm linh hướng rất đông… Nhớ có lần ngài dạy tiếng Việt 
thế một cha giáo, Ngài có kể một câu chuyện về một con ngựa chạy 
đến đầu cầu không chịu ‘tiến bộ’ nữa. Trong thế chiến thứ II, ngài đi 
lính và phụ trách lương thực và chăn nuôi ngựa nên rất rành về những 
con ngựa chiến…

Cố Vị - Cha Jeanningros - hay hút pipe giống như phần lớn các cố Tây 
khác. Nhưng thuốc hút của ngài khi đi ngang qua phòng ngửi thấy rất thơm… 
Vẫn còn nhớ câu thường nói ‘cái chú ni’ theo giọng Quảng Nam của ngài. Có lẽ 
ngài đã học tiếng Việt ở vùng xứ Quảng? Phụ trách tập hát cho các chú là cha 
Ban, nhưng trong những dịp lễ lớn hát La tinh thì ngài đích thân tập… Gaude... 
a... á... mus…

Cha Nguyễn công Nghị với dạng so sánh nhất trong các bài chia sẽ 
Tin mừng: ‘vinh sang nhất’, ‘cao sang nhất’, ‘thánh thiện nhất’… là người 
luôn hiền hòa và khiêm tốn…

Cha  Hồ ngọc Hạnh, lớp 59 và 60 năm 66 đi ‘du học’ tại Providence 
Huế nên ít biết về ngài, chỉ biết khi từ vùng lửa đạn Tết Mậu Thân về ngài 
làm quản lý địa phận, rất ngạc nhiên khi thấy ĐGM Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
quan tâm ưu ái các chú trong các bữa ăn đến nỗi Đức cha phải giải thích vì 
các chú đã vất vả khổ cực một tháng trời qua. 

Cha Nguyễn quang Sách, luôn với chùm chìa khóa trong tay lắc kêu 
lắc cắc mỗi khi ngài ra khỏi phòng giám thị các chú và không bao giờ để ai 
chạm vào áo dòng ngài mặc…

Cha  Nguyễn tôn Sùng  đam mê thuốc Bastos và thích chiều những 
thức ăn thức uống Tây như rượu vang Pháp, fromage Camembert… 
khuyến khích dùng để đãi mừng bổn mạng các cha giáo trong bữa cơm 
trưa ngày hôm đó. 

Cha Phan đình Tạc, nóng như lửa đúng với biệt danh ‘Năm lửa’ mà các 
cha đã đặt, sẵn sàng tung cú ‘revers’ mỗi khi có chú nào quậy phá và phạm lỗi. 
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Ở Providence, Huế, phụ trách hai lớp 59 và 60 năm 66 là  cha 
Gantier luôn dùng ‘tutoyer’ mày, tao cho thân mật đúng theo kiểu Pháp, 
cho các anh em nghe nhạc cha Duval với những bài hát vui tươi đệm đàn 
guitare dẫn anh em đi du ngoạn Điện Thái Hòa, Hồ Tịnh Tâm, lăng tẩm 
các vị Vua Triều đại Nguyễn và Đồi Vọng Cảnh tại Huế. 

Cha  Nguyễn Công Phú  sau đó phụ trách năm 67, tập cho các chú 
những bài hát sinh hoạt vì lớp 60 và 61 tham gia phong trào hướng đạo, 
thường cho anh em đi xem phim ở các rạp mỗi khi có phim hay, về nhà 
cùng hội thảo, bình luận chung với nhau. Nhớ giọng mũi của ngài và anh 
em cùng cười vang khi Linh và Độ nhái giả giọng theo và đã đưa anh em 
đến ở, làm văn nghệ bỏ túi và ngũ đêm tại giáo xứ Dương Sơn, một họ đạo 
giữa Huế và Quảng Trị hoặc tại Thuận An. 

Tại Viện Đại học Đà Lạt, cha Trần Sơn Bích rất hiền hòa, đỏ mặt khi 
Đinh Vĩ Đại giải thích vì sao gọi là ‘tây ngu’ và ‘sói trán’, xém bị chổi đót 
phang trúng khi anh em 59 chơi giỡn trong phòng riêng hai ba người. 

Cha  Hoàng kim Đạt, với câu nói bất hũ ‘Bên Anh chúng tôi’, người 
sáng lập Chủng viện Chúa Chiên Lành Đà Lạt niên khóa 68-69 tại lầu 6 của 
Viện đại học, năm có lớp 12 của Lâm Bích tham gia lần đầu (Lớp của Mai 
Lên, Nguyễn Huy Thăng, Đinh Hùng, Trần Cầu, Nguyễn Xuân Lương…)

Về các giáo sư, Cha  Pouclet có bụng bự, đánh đờn nhà thờ rất 
hay, chỉ tội khi cử hành nghi thức suy tôn Thánh Gía ngày thứ sáu 
Tuần Thánh (thường là vị lớn tuổi nhất chủ sự), đầu và chân nằm trên 
không vì cấn bụng khi nằm dài trên nền cung thánh. Cũng may chỉ 
một vài phút - khi nhổm dậy, mặt mày đỏ như gấc. Ngài dạy Histoire, 
Géographie lớp 60 năm Quatrième, anh em cứ đếm đủ 4 điếu thuốc là 
xong giờ dạy của ngài. 

Cha Mollard tập giúp lễ cho các chú Huitième mới vô, vô tình để các 
chú nhìn thấy quần sọt bên trong áo dòng khi anh em vén áo lúc truyền 
phép. Luôn tặng tem ngoại quốc cho những anh em học giỏi có tên trong 
bảng khen thưởng mỗi tháng. 

Cha Lagrange, lạc quan (nhìn sai), làm cho anh em tưởng ngài nhìn 
thẳng mặt một người lại thấy những người bên cạnh, giáo sư môn tiếng 
Anh, luôn dị ứng mùi vị mực khô và mít. Nhớ có lần cùng với Cha Tạc lai 
rai chút bia và mực khô làm cho ngài hắc xì hơi hoài và phải bỏ giờ nghỉ 
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trưa mở cửa ra khỏi phòng đi tản bộ cho thoáng mùi. Phòng của bản 
thân sát cạnh phòng ngài. Thật tội nghiệp! Anh em biết nên kết thúc 
cuộc vui sớm. 

Cha  Nédélec  dạy Sciences Naturelles (Vạn vật) - học sinh ngày nay 
gọi là môn Sinh - phụ trách phòng bệnh hay bị các chú lừa giả bệnh trốn 
học để được nghỉ?

Cha  Gervier dạy Algèbre và Géométrie (Đại số và Hình học). Nhớ 
‘Ponts aux ânes’ ngài giúp để luôn nhớ định lý Pythagore. Là người ở dơ, 
lúc nào cũng bay mùi chó vì ngài và chó nuôi cùng ở chung phòng. 

Cha Larroque cao lớn, dạy Chimie, Physique, chuyên nói tiếng Pháp 
bình dân không cần câu cú như ‘Moi pas savoir, pas connaître, Moi pas 
de pitié’. . . Khi chủ tế phải hát Gloria, Credo, với giọng khàn khàn, xướng 
lên đủ giọng làm khó cho người đệm đàn làm cho anh em luôn cười trong 
thánh lễ: ngài không biết hát. 

Cha Hirigoyen, trẻ trung luôn chiếm được cảm tình của các chú. Ngài 
có phương pháp dạy Pháp Văn rất hay. Ngài cho các chú làm luận văn chừa 
hàng để có chỗ cho ngài sửa và cho học trò nhớ mình sai ở chỗ nào. Thỉnh 
thoảng cho các chú lên phòng nghe nhạc, ăn sôcôla khi học về văn học 
của Pháp qua các thời đại, thường tham dự những lần tranh tài bóng rổ 
giữa hai đội bóng của Sao Biển và Lasan. 

Cha  Mai Khắc Cảnh  phụ trách y tế cho các chú, sống ở phòng đầu 
tiên bên trái cầu thang lên phòng ngủ chú nhỏ, hay dùng bàn tay ‘đét’ lưng 
những chú nghịch ngợm và phạm luật, cắm kim chích vào mông người 
bệnh qua phòng cha Ban kế bên đọc báo, để nạn nhân nằm chờ bơm 
thuốc, không biết ngài cố ý hay quên. 

Cha Nguyễn Hữu Ban, đẹp trai dạy Pháp văn cho các lớp nhỏ và tiếng 
Việt từ Cinquième trở xuống, thường xuyên tập hát chung và mở những dĩa 
hát thịnh hành lúc bấy giờ, phát to ra loa cho các chú nghe vào những giờ 
ra chơi chiều. Ngài phát hành những ‘bons’ điểm (vouchers) thưởng cho 
những chú có điểm cao để mua dụng cụ học tập tại phòng ngài. Về sau, khi 
phụ trách tuyên úy cho Trường Hạ sĩ Quan Đồng Đế, thường xách súng ra 
thị oai với kẻ trộm dừa hoặc tài sản của chủng viện.

Cha Lê Xuân Hoa, nhà thơ Xuân Ly Băng, được tăng cường về dạy Việt 
văn cho các lớp lớn năm 64, phụ trách môn diễn hành một hai cho các 
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chú. Khi hô nghiêm, các chú chân thẳng, chân ngài lại không thẳng vì bị 
cán giá. Là thi sĩ, ngài bắt các chú làm thơ, nhưng không ai đạt điểm cao. 

Cha Nguyễn Lộc Huệ, vừa nghiêm nghị vừa mỉa mai cũng dạy Viêt văn 
cho lớp 60 năm Sixième, bắt các chú học ca dao tục ngữ Việt Nam càng 
nhiều càng tốt. 

Ở Providence Huế, Cha  Lefas cho học sinh làm Dissertation (Nghị 
luận) en huit colonnes (chia thành 8 cột), thường chùi bảng bằng ngón 
tay trỏ thấm nước miếng. 

Cha Duval dạy Toán rất hay, mắt luôn hướng lên trần nhưng giảng bài 
rất dễ hiểu, các chú Nha Trang rất thích. 

Ở Adran Đà Lạt, Frère Camille, dạy môn Đạo Đức (Moral), lúc nào mở 
đầu cũng đều nhắc, ‘Après la mort, vous verrez’; luôn ho khù khụ khi phát 
biểu chuyện dưới cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần: ngài phải đi bơm phổi 
hàng tháng. 

Frère Placide dạy toán rất nể anh em Sao Biển vì đã có căn bản khi học 
với cha Duval ở Huế vì luôn được điểm cao. 

Frère  Hambert  dạy Sciences Naturelles hay dẫn học sinh lớp 
Terminales đến phòng thí nghiệm của Viện đại học để mổ chuột bạch hay 
thỏ khi học về các bộ phận của động vật…

Tiểu chủng viện Sao Biển đầy thơ mộng.
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Phong cảnh của TCV Sao Biển Nha TrangPhong cảnh của TCV Sao Biển Nha Trang
Rất thú vị, rất hữu tình và lý tưởng vì tọa lạc bên bờ biển. Mát mẻ và tiện 

lợi cho các chú tắm nước mặn sau giờ chơi, tốt cho sức khỏe. Một không 
gian rộng rãi với một sân bóng đá, ba sân bóng rổ, hai sân bóng chuyền đủ 
cho các chú vui chơi trong giờ nghỉ chiều, chưa kể những bàn ping-pong 
trong hai nhà chơi cho những anh em thích chơi trong nhà hoặc đánh cầu 
lông giữa hai hàng thông hoặc tại những nơi trống khác. Sau này, có lớp 
học võ, chỉ trưng dụng sân bóng rổ chính giữa dãy nhà chú trung và lớn để 
học và biểu diễn hoặc thi đấu. Hai cái giếng nước ngọt để các chú tắm lại 
sau khi tắm biển vô. Thật lý tưởng đối với một không gian thoải mái cho 
một học đường, một trung tâm đào tạo tôn giáo! Thật êm đềm với biết 
bao ký ức ùa về và cũng thật thơ mộng với hàng dừa sát bờ biển, với sóng 
biển lấp lánh dưới ánh trăng ngày rằm!

Nhìn về bên trái rặng núi Ba Làng có Trung tâm Huấn luyện HSQ Đồng 
Đế với câu thơ bất hủ:

 ‘‘Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ, 
 Em nằm xỏa tóc đợi chờ anh.” 

Và bên phải là Hòn Chồng, nơi ghi dấu vết chân của các chủng sinh Sao 
Biển các lớp mỗi thứ năm hoặc chủ nhật khi đi promenade, cũng là nơi 

Cổng trường xưa. Bạn cũ đâu rồi? Bên phải là tượng Mẹ trở thành biểu tượng của ngôi trường xưa. 
Ảnh: T.L.
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dừng nghỉ cho những tay bơi từ đồi dương Thanh Hải bơi qua trước khi 
bơi về. Ngày nay mở đường nhựa lớn, xây nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn 
không còn cảnh quan êm đềm thơ mộng như trước! Ngày xưa không gian 
rộng rãi hoang sơ, giờ thành đường phố đô thị: có nhộn nhịp, đông đúc du 
khách nhưng lại mất đi nét hoang sơ thơ mộng ngày nào!

Chính ngôi trường cũng đã bị đổi chủ, hạn hẹp và mất hút giữa những 
tòa nhà chung quanh. Danh xưng TCV Sao Biển cũng không còn nhưng 
mang tên mới: Trường Sân khấu Điện ảnh?

Ngôi trường giờ đây mất hút giữa những tòa nhà cao lớn cũng như 
không còn vẻ thơ mộng như thuở ban đầu: bên bãi cát vàng, sóng vỗ rì 
rào dưới ánh trăng hay bạc ngầu giận dữ trong những đêm phong ba bão 
táp… Còn đâu ngôi nhà nguyện, sáng tối vang lên những lời kinh tiếng hát 
của các chú tiểu chủng sinh… thay vào đó là con đường tráng nhựa có dãi 
phân cách ở giữa chạy dài từ Nha Trang qua Hòn Chồng, thẳng ra Ba Làng, 
Bãi Tiên, lấy luôn cả nhà nguyện và một phần cùa Dòng Kín mà hằng năm 
cứ mỗi đầu tháng 10, lễ Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng, anh em được dịp 

Một góc cao nhìn xuống trường. Bức hình này cho thấy "mái tóc xỏa của người em gái" (đoạn 
cuối của núi Hòn Khô đâm ra biển) thời chiến rõ hơn. Ảnh: T.L.



KỶ YẾU 65 NĂM TCV SAO BIỂN   77

Nhà nguyện Sao Biển nay đã bị con đường ven biển "ăn" mất .

Một thời kinh kệ trong nguyện đường. Ảnh: T.L.

qua dự thánh lễ, nghe giọng hát thiên thần của các chị nữ tu, được tặng 
hoa hồng và thăm viếng khu nội cấm của các chị. Thật êm đềm và thánh 
thiện biết bao!
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Từ phòng học Troisième của thập niên 1970, các chú thường mộng ra ngoài lớp học về phía 
góc này. Ảnh: T.L.

Mái trường Sao Biển nhìn từ Hòn Chồng, nơi các chú nhỏ thường được mấy chú lớn dẫn đi dạo vào 
các chiều thứ Năm và Chúa Nhật sau bữa goûter. Ảnh: T.L.



KỶ YẾU 65 NĂM TCV SAO BIỂN   79

Hai phòng ngoài cùng trên và dưới của dãy nhà là phòng cha Gantier và phòng cha Hirigoy-
en. Cạnh đó là phòng bệnh, nơi dành cho cả các chú bị bệnh giả. Trốn vào đây hoặc học thi, 

hoặc ngủ tự do cho sướng. Ảnh: T.L.

Hòn Chồng đợt triều xuống sâu. Nơi đây các chú có thể bơi từ trường mình qua 
hút lén một điếu thuốc rồi bơi về. Ảnh: T.L.
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Góc nhìn từ phía sau Nhà Nguyện. Hàng rào phía biển bên hông Nhà Nguyện ít ai lui tới là nơi các chú 
thường hái trộm dừa. Ảnh: T.L.

65 năm mừng ngày thành lập TCV của chúng tôi! Hiện nay danh xưng, 
địa danh cũng không còn tồn tại, nhưng trong tâm hồn chúng tôi vẫn luôn 
giữ mãi hình ảnh Mẹ Sao Biển, Mẹ Stella Maris và hình ảnh hai dãy nhà mái 
ngói đỏ với những ký ức không bao giờ phai nhòa. 

“STELLA MARIS MẸ ƠI, 

MẸ LUÔN SOI SÁNG ĐƯỜNG ĐỜI CON ĐI, 

DẪU CHO GIAN KHÓ CÁCH CHI, 

CON LUÔN TIN TƯỞNG SỢ GÌ NGUY NAN!”
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TCV SAO BIỂN NHA TRANG 
TỪ NĂM 1957 ĐẾN 1969

Hồ Trí ThứcHồ Trí Thức

1957 / *** Niên khóa 57- 581957 / *** Niên khóa 57- 58

T òa Thánh thành lập Địa Phận Nhatrang gồm 4 tỉnh Khánh Hòa + 
Ninh Thuận (của Quy Nhơn) và Bình Thuận + Bình Tuy (của Sài 
Gòn).

Từ TCV Sài gòn, các chú Trương Trãi nt51, Đào Trí Cầu nt52, Nguyễn 
Cao Cầu nt53 và một vài chú nhỏ hơn nhập vào TCV Nha Trang theo lớp 
của mình.

Các chú Nha Trang đang học ở Quy Nhơn cũng về lại TCV tại tòa 
TGM Nha Trang; chẳng hạn chú Phan Đình Tạc nt56, Nguyễn Văn 
Hoan nt56.

TCV đầu tiên nằm trong khuôn viên TGM ở 22 Duy Tân, Nhatrang và 
Cha Bề trên đầu tiên là Cha Joseph Clause.

Ngoài ra còn các Cha Giáo sư là Cha Lagrange, Mollard, Cảnh và 
Sách.

Lớp nt57 nhỏ nhất gồm các chú như Châu, Hạnh, Mùi, Mưu, Chung, 
Kinh, Luân, v.v. cũng nhập học ở TCV Tòa Giám Mục Nha Trang
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*** Niên khóa 58- 59*** Niên khóa 58- 59

Khánh thành ngôi nhà TCV Nha Trang với tên TCV Sao Biển và lớp 
SB đầu tiên gồm các chú lớp SB59 Joseph Bình An, Aug Nguyễn Văn 
Lạc, Jos Phạm Ngọc Phi, Jos Tống Viết Minh, v.v. nhập học chung với 
các chủng sinh lớp lớn hơn từ TGM chuyển qua.

Lớp lớn nhất ở TCV Sao Biển lúc này là lớp Seconde nt/sb52 gồm 8 
chú Thạnh, Thượng, Láng, Thanh, Đông, Trọng, Quới và Cầu.

*** Niên khóa 59- 60*** Niên khóa 59- 60

TCV bắt đầu thi tuyển vào TCV dưới sự chỉ dẫn của Cha Bề Trên 
Clause, và Chánh chủ khảo là Cha Nguyễn Quang Sách và Thầy Nguyễn 
Thạch Ngọc ở 4 trung tâm Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Bình Tuy.

Khi nhập học, có thay đổi về nhân sự:
Cha Pierre Jeanningros từ Phước Thiện về làm bề trên, và Cha 

Clause giữ chức Linh Hướng.
Các chú lớp NtSB52 được gởi ra Providence Huế, cùng với lớp Nt51.
Chủng viện chỉ có một phòng ngủ chính cho tất cả các chú mọi lớp 

và thầy Nguyễn Văn Vĩnh, trừ một số rất nhỏ khoảng 8 anh em lớp lớn, 
cùng với thầy Nguyễn Tôn Sùng ngủ ở một nhà ngủ tạm thời ngay giữa 
nhà, bên cạnh phòng Cha Clause, và phòng này có lúc được dùng làm 
phòng bệnh.

Ở ngay Sao Biển chỉ còn có 5 lớp, từ 8 ème đến 4 ème.
Lớp lớn nhất là lớp NtSB55 - Quatrième, chỉ có 1 chủng sinh là anh 

Nguyễn Văn Hòa, hằng ngày đạp xe qua đồi Phan Xi Cô để đi học
Cuối niên khóa 59- 60, công tác xây cất nhà nguyện hoàn tất và đã 

có thánh lễ truyền chức (5) Phụ Phó Tế cho 2 thầy Nguyễn Lộc Huệ và 
Nguyễn Thạch Ngọc cùng 4 thầy phó tế Đặng Đình Hoàng, Nguyễn Văn 
Định, Thái (Bố của Cao Kỳ Hương), và Nguyễn Đăng Khoa ở ngôi thánh 
đường mới xây xong này trước khi các chú về nhà nghỉ hè.

Điều ít người biết là trong niên khóa này Cha Bề trên Clause dạy giáo 
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lý lớp 8 ème và dùng cuốn Yếu Lý Chung, do địa phận Sài Gòn mới ấn 
hành. Cuối năm sau, nghe đâu sách này bị thu hồi vì có 1 vài lỗi lầm về 
tín lý khi ấn loát.

Cũng cuối niên khóa 59- 60, có thánh lễ làm phép áo dòng cho lớp 
NtSB 51 vừa xong Terminale ở Providence, Huế cho sáu thầy NtSB 51 
Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Quốc Bửu, Trương Trãi, Lê Thiên, Phan Đình 
Từ, Nguyễn Quang Phước và hai thầy lớp NtSB 52 Lê Văn Thanh và Trần 
Văn Láng.

*** Thày NHO và thày BỬU được gởi lên GHHV nhập học niên khóa 
1960- 1961 vào lớp GHHV-3

*** Niên khóa 1960 - 1961*** Niên khóa 1960 - 1961

Cha Nguyễn Hữu Ban mới chịu chức được thêm vào thành phần giáo 
sư. 

Ở TCV Sao Biển, các chú có 2 phòng ngủ rõ rệt: Phòng ngủ chú 
“nhỏ” ở phía cuối, phía phòng ăn và phòng ngủ chú “lớn” bây giờ là nhà 
nguyện cũ, hướng biển, gồm lớp 4 ème, 5 è me và 6 ème.

Ở ngay Sao Biển vẫn chỉ có 5 lớp từ 8 ème đến 4 ème, SB 60, 59, 58, 
57, và 56.

Lớp Quatrième bây giờ gồm các chú Phan Đình Tạc, Nguyễn Văn 
Chung, Nguyễn Văn Thể, Nguyễn Kinh, Nguyễn Văn Luân, v.v.

Lớp NtSB 55 vẫn chỉ có chú Hòa, được gởi ra Providence Huế.
Điều rất đặc biệt đối trong niên khóa này, và cũng là lần đầu trong lịch 

sử TCV Sao Biển Nha Trang: Giao lưu cùng chủng viện Kontum.

Chúng ta biết ở Nha Trang có Đức Cha Piquet, và ở Kontum thì có Đức 
Cha Paul Seitz, hai vị giám mục sau cùng ở VN thuộc hội MEP, hai vị luôn 
sánh đôi với nhau, Đức Cha Seitz luôn xem Đức Cha Piquet như là đàn anh. 

Niên khóa này, Địa phận Kontum gởi xuống theo học ở TCV Nha Trang3 
chủng sinh người thượng, thiểu số.

Đó là 3 chú ĐIN, KÊU, và PHO, nhập vào lớp 8 ème.



84   GIA ĐÌNH SAO BIỂN

3 chú này lớn tuổi hơn anh em cùng lớp, rất hiền lành và hòa hợp với vui 
vẻ với mọi anh em. Hiền nhất là chú KÊU, lúc nào cũng cười tươi.

Cũng trong niên khóa này, TCV chúng ta có mời một giáo sư giáo dân 
đặc biệt dạy La-tinh cho lớp Quatrième, vì lý do Cha Mollard bị bệnh.

Giáo sư này là Thầy Nguyễn Thế Thoại, vừa về hưu ở Vĩnh Phước, sau 
khi đã dạy nhiều năm ở Providence.

Thầy Thoại này cũng là Ông Cố của Cha Nguyễn Thế Minh, Dòng 
Tên, khóa đầu tiên của GHHV Đà Lạt.

Cuối niên khóa 1960- 1961 có thánh lễ làm phép áo dòng cho lớp 
NtSB 52 vừa xong Terminale ở Taberd Sài Gòn cho các thầy ĐÔNG, 
THẠNH, THƯỢNG, QUỚI, TRỌNG và CẦU.

Lớp Nt 52 này rời trường Providence (Huế) và vào trọ học ở TCV 
Thánh Giu-se, Sài Gòn, và hằng ngày cắp sách qua học ở Taberd.

Thầy Nguyễn Tôn Sùng cũng được gởi đi học chung với lớp này sau 
khi đã làm giám thị TCV niên khóa 59- 60 cùng Thầy Vĩnh.

*** Thầy Lê Văn Đông và Thầy Trương Trãi được gởi lên GHHV nhập 
học niên khóa 1961- 1962, vào lớp GHHV-4.

*** Niên khóa 61- 62*** Niên khóa 61- 62

TCV Sao Biển bây giờ có 6 lớp, từ 8 ème đến 3 ème, (SB61, 60, 59, 58, 
57, 56), nhưng vẫn chỉ có 2 khu vực chú lớn và chú nhỏ như năm trước.

Lớp Nt SB53 chỉ còn hai chú Trần Thanh Phong và Nguyễn Cao Cầu 
lại rời trường Providence (Huế) và vào trọ học ở TCV Thánh Giu-se, Sài 
Gòn, và hằng ngày cắp sách qua học ở Taberd.

Lớp Nt SB55 vẫn tiếp tục ở Providence Huế.
TCV Kontum lại gởi thêm 1 chủng sinh nữa tên là HLAN, người rất nhỏ 

và dễ thương. Nghe đâu trong cuộc chạy loạn tháng 4, 1975, chú này đã 
giúp đỡ một anh em Nha Trang, khi nhận ra nhau.

Trong kỳ thi BEPC năm này, chỉ có hai chú trúng tuyển là chú Chung 
và chú Tạc. 



KỶ YẾU 65 NĂM TCV SAO BIỂN   85

Hai chú được gởi vào Phan xi cô (Thủ Đức) sau đó các chú còn lại 
như Luân, Kinh, Tiên, v.v. thì được trả lại lớp cũ của mình khi mới nhập 
chủng viện là lớp 57, vì trước kia, các chú đã được nhảy lớp, khi ăn mừng 
địa phận mới có chủng viện mới. 

Cuối năm, Thầy Trần Thanh Phong được gởi lên GHHV nhập học 
niên khóa 1962- 1963, vào lớp GHHV-5

*** Niên khóa 62- 63*** Niên khóa 62- 63

TCV Sao Biển bây giờ vẫn tiếp tục có 6 lớp, từ 8 ème đến 3 ème, 
(SB57-62)

Lớp 3 ème là lớp SB57 gồm các chú Thành, Xin, Minh, Kinh, Luân, vv.
Ngôi nhà thứ 2 phía Hòn Chồng được xây xong và lớp Troisième 

được dời qua đây. TCV Sao Biển bây giờ có ba khu: chú lớn, trung, nhỏ.
Hai chú lớp SB 56 Tạc và Chung được gởi vào Phan-xi-cô, Thủ Đức 

cùng với chú Hòa lớp 55.
Cuối năm, 2 thầy Lê Xuân Thượng và Nguyễn Quang Thạnh lớp Nt 

SB 52 sau hai năm làm giám thị ở TCV SB được gởi lên GHHV nhập học 
niên khóa 1963- 1964, vào lớp GHHV-6

*** Niên khóa 63 - 64*** Niên khóa 63 - 64

Các chú lớn bây giờ có hai lớp SB 57 và 58 và tất cả TCV có 7 lớp, từ 8 
ème đến Seconde. Cuối năm, thầy Nguyễn Văn Hòa lớp Nt SB55 được 
gởi lên GHHV nhập học niên khóa 1964- 1965, vào lớp GHHV-7

*** Niên khóa 64 - 65*** Niên khóa 64 - 65

4 điểm đặc biệt của niên khóa này là:
1. TCV Sao biển bắt đầu có Bề Trên là một linh mục VN, Cha Giuse 

Nguyễn Công Nghị;
2. TCV Sao Biển ở vào thời kỳ có nhiều lớp nhất tức là 8 lớp; Chú lớn 

gồm SB 57, 58, 59. Lớp SB 57 bây giờ học năm Première;
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3. Lớp SB56 chỉ còn Chú Chung, và được gởi ra Học Viện An Phong, 
Vũng Tàu của Dòng Chúa Cứu Thế, để hoàn tất năm Terminale; lần đầu 
tiên và cũng là duy nhất gởi chủng sinh học ở Đệ Tử Viện Dòng Chúa 
Cứu Thế;

4. Đặc điểm của niên khóa này là lớp SB59 đi thi BEPC và đậu 100%, 
lần đầu xảy ra ở TCV Sao Biển, do công dạy dỗ đặc biệt của Cha Hyri-
goyen và Cha Gervier.

Khi hết niên khóa, Thầy Chung nhận áo dòng từ Đức Cha Piquet vì 
mãn niên học trước. Sau đó các thày Hoan, Kinh và Luân nhận lãnh áo 
dòng trong khi 2 người bạn cùng lớp là chú Joseph Thành và Xin được 
gởi lên Đà lạt để học Terminale ở Adran.

Cuối năm, Thầy  Nguyễn Văn Chung lớp SB56 được gởi lên GHHV 
nhập học niên khóa 1965 - 1966, vào lớp GHHV-8

*** Niên khóa 65 - 66*** Niên khóa 65 - 66

Như đã nói ở trên, chủng sinh TCV Sao Biển bắt đầu có mặt ở Đà Lạt, 
tại trường Adran bắt đầu từ niên khóa này. 

TCV Nhatrang vẫn còn 8 lớp, lớp lớn nhất là lớp Première có các chú 
như Nguyễn Bình An, Nguyễn Văn Lạc, Đoàn Sĩ Thục, Phạm Ngọc Phi, v.v.

Có nhiều thay đổi ở TCV Sao biển vào cuối niên khóa này: 
(a) Hai chú Thục và Phi được gởi lên học Terminale ở Adran, Đà Lạt 

và tạm trú tại TCV Kom Tum trong khi các bạn cùng lớp như chú An, 
Lạc, Luận, Trực “lên chức Thầy” và đi giúp xứ;

(b) Sau khi thỏa hiệp với Đệ tử viện Phan-xi-cô không thành (lý do 
ĐTV Phan-xi-cô chuyển dần lớp lớn qua chương trình việt - lớp Cha 
Thảo OFM, nổi tiếng về nhạc), TCV Sao Biển thỏa thuận với trường 
Providence Huế bằng cách tăng cường ban giáo sư cho trường này và 
cùng lúc gởi các chủng sinh đệ nhị cấp ra học ở đấy.
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*** Niên khóa 66 - 67*** Niên khóa 66 - 67

TCV bây giờ chia làm 3:
1. Tại Nhatrang còn 6 lớp, lớp lớn nhất là lớp SB 61, Troisième, có các 

chú như Nguyễn Chí Linh, Trần Khánh Thành, Nguyễn Quang Vinh...;
2. Ở Ký túc xá và học luôn ở Providence, Huế, có các chú lớp SB59, 

Première như Hồ Trí Thức, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Ngọc Hoa, Đinh 
Vĩ Đại, Nguyễn Bá Đức, Mai Tính, Hoàng Văn Khanh, v.v. và các chú lớp 
SB 60, Seconde như Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn 
Trọng Tôn, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Thành Thống, v...

3. Ở tại Đà Lạt, TCV Kom Tum và học Adran có 2 chú lớp Terminale 
THỤC và PHI như đã nói trên.

Có chuyện đáng để ý trong niên khóa này là:
(1) Đức Giám Mục PIQUET qua đời khoảng mùa hè. Địa phận Nha-

trang trống ngôi (SEDE VACANTE) và Cha Gautier (Cố Báu ở Hộ 
Diêm) được đề cử làm Nhiếp Chính địa phận, chứ không có Giám Mục 
Giám Quản;

Dương vận hạm 502 của hải quân VNCH. Ảnh: T.L.
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(2) Cuối mùa hè 66 và lúc sửa soạn tựu trường là mùa bàn thờ xuống 
đường ở Huế và Đà Nẵng, các chuyến máy bay từ Nha Trang ra Huế và 
Đà Nẵng bị hủy bỏ rất lâu.

Nhờ tài ngoại giao của Cha Laroque, các chú hai lớp sb 59 + 60 được 
phép đi trên Dương Vận Hạm 502 của Hải Quân VN. Tàu này đang trong 
công tác đi giao Honda Dame loạt đầu tiên cho các gia đình quân nhân 
tại miền trung. Tàu cặp bến Quy nhơn hai ngày. Các chú Nha Trang ở 
tạm tại TCV Quy Nhơn và được Đức Cha Đoàn tiếp đón rất cẩn thận.

Ngài cho xe chở đi thăm Quy Nhơn, đặc biệt là Leproserie/ trại 
phong cùi Quy Hòa, mộ Hàn Mạc Tử, v.v.
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Huỳnh thế Hy 71Huỳnh thế Hy 71

Còn 3 tháng nữa mới tới hè. Tuy nhiên tiếng súng chát chúa vùng cao 
nguyên đã làm thay đổi vận mệnh không phải từng con người mà 
là cả dân tộc. 12-3-75, Buôn Mê Thuột thất thủ. Lũ chúng tôi ngơ 

ngác khi cha giám học thông báo, được nghỉ hè sớm, về nhà chờ khi có 
thông báo mới.

Bình thường sẽ là không khí rất vui, các chú nhà ta sẽ chạy lên cái 
giường của mình, lôi cái va li từ phía dưới ra, cho từng bộ quần áo cùng 
sách vở cần thiết và hẹn nhau đi chuyến xe nào về Nha Trang, Cam Ranh, 
Phan Rang, Phan Thiết…

Nhưng lần này, ai cũng lo âu, nhất là những anh em Ban Mê, về quê là 
không được rồi, chỉ còn cách ở tạm lại chủng viện hay tới trú ngụ nhà họ 
hàng thân quen.

Nhà tôi ở Nha Trang nên chỉ việc leo lên cái xe lam ngoài đầu đường, 
chạy ngang qua cái nghĩa địa rộng lớn sẽ tới cái bến xe gì đó mà lâu quá tôi 
quên mất (chỉ nhớ bến xe tập trung toàn xe lam); từ đó lên cái xích lô nói 
bác tài đưa về đường Phù Đổng là tới nhà.

Xa nhất là thằng bạn ngồi cạnh Lê Công Hưng, nhà tận Sài Gòn có ba 
là trung tá quân đội. Sau này đôi lần nghĩ tới không biết nó đã đi về đâu, 

KÝ ỨC THÁNG 3
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có lần lên sài Gòn, ghé căn nhà cũ của Hưng ở đường Trần Hưng Đạo thấy 
thấp thoáng bóng dáng bộ đội nên không dám hỏi.

Không ngờ đó là lần cuối cùng tụ họp bên nhau. Rồi là quãng thời gian 
chơi vơi vào giòng đời xa lạ. Tôi lang thang tới tận đất Nhật, mãi 30 năm 
sau mới có dịp gặp lại cỡ chục anh em cùng lớp và 43 năm sau mới thỏa 
được giấc mơ diện kiến thầy cũ, đàn anh, bạn bè tại ngôi trường được xây 
lại; còn trường cũ thì chỉ đi ngang ngậm ngùi trông.

2021, dự định họp lớp nhân dịp 50 năm vào chủng viện. Dịch corona 
khiến chúng tôi phải bãi bỏ kế hoạch. Tôi đề nghị phó trưởng lớp Nguyễn 
Trọng Vinh một cuộc gặp gỡ bỏ túi tại Mỹ. Phải gần 2 năm sau mới thành 
hình ý tưởng, tôi đặt vé đâu đó hết thì không ngờ con gái bị covid trước 
ngày thi và công ty phải chuẩn bị nhân sự cho tài khóa mới. Ngậm ngùi bỏ 
dở giấc mộng gặp những thằng bạn xưa sau 48 năm.

Hôm nay (7 tháng 3) tụi nó gởi hình tụ tập sang, trong 10 tên tôi đoán 
được 8, còn hai thì lộn vị trí.

Chợt trong đầu nảy ra viết kỷ niệm mỗi đứa thời còn mặc xà lỏn tắm 
biển bãi dương. Gần nửa thế kỷ, dễ gì nhớ lại, thôi làm liều tới đâu hay đó; 
không nhớ chuyện cũ thì nghe chuyện mới ghi lại.

 Theo đội hình 10 đứa (Phải chi tôi đi được đã thành 1 đội bóng tròn)

0 Hồ đức Khiêm: tên này thông minh, học giỏi nhưng nghịch ngầm. 
Có lần hắn bơi từ chủng viện qua Hòn Chồng ngồi hút thuốc lén với đàn 
anh. Tôi nghe mà rụng rời, chắc đã hối lộ cho thiên thần hộ mạng mới chơi 
liều như vậy. Tưởng tượng xem, lúc đó chỉ 13-14 tuổi.

Sang Mỹ, Khiêm tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng và làm việc 
trong công ty thuộc vào hàng khổng của nước Mỹ.

Tên tôi cuối vần H nên ngồi gần Khiêm và thỉnh thoảng vẫn ăn cắp pi 
bài vở của hắn mà hắn không biết.

0 Hồ Đức An Phong. Cái tên dài nhưng phải đọc hết nghe mới đã 
tai. Hồi chủng viện, Phong cũng thuộc dạng học giỏi, giỏi ngầm vì chàng 
không thèm ganh đua với tên nào. Phong được lớp đặt cho biệt hiệu 
Canard vì dáng đi khoan thai như vịt. Rất hiền và cười tươi như hoa “hàm 
tiếu”. Nghe nói qua Mỹ, Phong theo nghề gõ đầu trẻ. Tôi nhớ rất rõ hình 
ảnh thiếu thời của Phong nhưng không nhận ra ông già đạo mạo với mái 
đầu bạc lúc Khánh gọi video và bắt tôi đoán tên thằng nào.
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0 Nguyễn Trọng Vinh: biệt hiệu Vinh già vì như ông cụ non và lớn hơn 
lứa chúng tôi 1-2 tuổi. Vinh học giỏi, chơi thể thao môn gì cũng hay nhất là 
đá banh và bóng rổ. Sau này ra đời còn làm trưởng ca đoàn, sáng tác nhạc ì 
xèo. Hắn còn viết bài nhạc cho ngày gặp nhau nữa chứ (Nhớ mãi tuổi thơ).

Năm 2008 tôi về VN, bắt được liên lạc với Vinh qua Khánh con thầy 
Tiên, tôi đi tìm nhà của Vinh ở Tân Phú dưới cái nắng thiêu đốt Sài Gòn, 
gần tới nơi thấy hai vợ chồng ra đầu ngõ trông ngóng vì sợ thằng bạn đi 
lạc. Được ăn bữa cơm dân dã thật ngon, nghe lại những câu chuyện hết 
sức bùi ngùi sau chiến cuộc. Mấy năm sau gia đình Vinh đi Mỹ, mừng cho 
bạn dù trễ tràng.

0 Khánh, biệt hiệu Khánh Tom, con thầy Tiên (Thầy là người rửa tội 
cho nhạc sĩ Vũ Thành An trong tù). Tôi gắn bó với Khánh vì sau 75 còn 
gặp Khánh được 1 lần lúc về Nha Trang trước khi sang Nhật. Lúc đó thầy 
Tiên đã vào trại tù, Khánh gầy nhom thời chủng sinh, giờ chẳng khác gì 
con tôm còng lưng đạp chiếc xe xích lô dừng trước nhà tôi. Mẹ tôi thấy, 
bà không ngăn được nước mắt… Tôi còn nhớ câu nói của Khánh: “Sao 
má mày khóc vậy!”

Hơn 30 năm sau nhờ Khánh mà tôi có cuộc gặp gỡ lại các bạn cũ còn 
sống ở Nha Trang. Trước đó vợ Khánh đã ngờ ngợ nhận ra tôi trong lễ 
chiều ở giáo xứ Phước Hải vì sau khi rước lễ xuống tìm chỗ ngồi của mình 
không ra, bộ dạng tôi lớ ngớ như thằng nhà quê lên tỉnh khiến nhiều tia 
mắt ném vào.

Gia đình Khánh cũng đi Mỹ, tiếc là tôi không còn dịp gặp Khánh từ ngày 
về quê lần đó.

0 Huỳnh Xuân Ánh, tên nhỏ con nhất lớp. Không ai ăn hiếp hắn được 
nhưng hắn lại đi học võ từ những khóa đầu tiên của chủng viện mời thầy 
về dạy. Ánh cũng bắt đầu tập tễnh đàn guitar cùng tôi với hy vọng có chân 
trong ban nhạc lớp. Nhờ Ánh thường xuyên cập nhật trên Facebook nên 
tôi cũng có ít nhiều tin tức của cuộc sống bạn bên Mỹ, vợ trẻ và con còn 
nhỏ, mê đàn và võ nghệ giống bố. Con Ánh không chừng nhỏ nhất đám 
trong khi bên VN tụi bạn đã lên hàng ông nội ông ngoại.

50 năm trước lúc nào cũng thấy Ánh cười khi tán chuyện với bạn bè và 
bây giờ vẫn trẻ trung như ngày nào. Đứng với các bạn vẫn thấp nhất lớp.

0 Vũ Văn Tập: Không ai ngờ một trong hai “cô đào” của lớp ngày xưa là 
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cô đào Hiền và cô đào Tập lại trở thành linh mục. Ý Chúa nhiệm mầu. Cha 
Tập ngày xưa vui tính và hòa đồng. Nụ cười có duyên luôn nở trên môi. 
Thời gian đã tàn phá nhan sắc của cô đào sau bao nhiêu năm theo Chúa. 
Tuy nhiên sự có mặt của cha Tập trong hội ngộ lần này có thể nói là một 
hồng ân vì là linh mục xuất thân của lớp nhưng giờ mới làm lễ mở tay cho 
lớp. Ngoài cha Tập, lớp còn cha Mai Thúc Biện nhưng vì lý do mục vụ bên 
Canada nên không thể về được.

Riêng cô đào Hiền, tôi gặp vào dịp trường kỷ niệm 60 năm. Lúc đó bạn 
rất khỏe, nhưng chỉ 2 năm sau Hùng từ giã cõi đời. Đúng là “ôi thân phận 
của con người, tựa bông hoa nở tươi”…

0 Nguyễn Duy Linh, cháu đức cha Nho và là chủ nhà hội ngộ của lớp 
kỳ này. Nửa thế kỷ nhưng dáng vẫn vậy, nhất là cặp chân mày không lẫn 
vào đâu được. Hồi đó Linh ăn nói chậm rãi, chẳng gây sự với ai nếu so với 
một thằng hiền như tôi. Thích chép lén nhạc Pháp lời Việt, trào lưu giới trẻ 
bấy giờ; và cũng không bao giờ tôi có ấn tượng Linh sẽ trở thành bác sĩ nha 
khoa, chủ một clinic răng bề thế bên Hoa Kỳ. Nghe nói Vinh phó lớp cũng 
đã đi chữa răng ở đây để thử tay nghề thằng bạn. Nếu không đổi đời ở Việt 
Nam, chắc Linh đã theo con đường tu trì của cậu mình và hẳn sẽ đến nơi 
đến chốn.

0 Đứng Cạnh Linh là thầy sáu Nguyễn Phẩm. Tên này phải công nhận 
là siêu thiệt, vì hồi học ở chủng viện Phẩm cũng ngang ngang như tôi, tức 
chưa bao giờ lọt vào hàng top như Khiêm, Vinh, Phong… Tuy nhiên ra nước 
ngoài, không biết học kiểu gì mà Phẩm vừa là kỹ sư Nasa, vừa lấy bằng thần 
học để thành thầy sáu vĩnh viễn và nghe nói có thêm bằng dược sĩ để làm 
chủ một tiệm thuốc. Học như tay này không ai chơi lại!

 0 Nguyễn quang Thi: hồi đó Thi gây chấn động trong lớp vì tai nạn 
đeo mặt nạ lặn nhảy từ trên ghe xuống biển. Kính vỡ làm rách mặt máu me 
đầm đìa. Cố Leleck và Cố Lành phải đưa cậu đi cấp cứu trên chiếc La Dalat.

Với tôi thì Thi có kỷ niệm khác đặc biệt, một buổi trưa hè trong giờ học 
cá nhân, mà cái giờ đó là vua buồn ngủ, hai thằng tán chuyện… đúng lúc 
cha Nguyễn tôn Sùng đi ngoài hành lang liếc vào, thế là dính đạn. Hai đứa 
bị bắt ra ngoài đuổi bò vào sân banh ăn cỏ. Trời ạ, có hình phạt nào sướng 
hơn, vừa được nói chuyện thoải mái, vừa được hít gió trời và chạy theo bò!

Mà các Cha giáo nhà mình cũng lạ, đi ngoài hành lang cầm cuốn sách 
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dày cộm, không biết có đọc hay không mà động tịnh gì xảy ra trong lớp 
cũng biết!

0 Tên đứng ngoài cùng là Lê Công Hưng, ngồi cạnh tôi suốt 4 năm vì 
cùng vần H. Hưng có mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, da trắng trẻo như công 
tử. Hai thằng thỉnh thoảng kiếm chuyện cự nhau như ăn trứng Ốp La thì 
tôi nói cho xì dầu; hắn không chịu… Ốp la là chỉ cho muối!

Hắn mặc đồ có thể coi là đẹp nhất lớp vì model Sài gòn. Có lần hắn 
phơi cái quần tây mới giặt, gió thổi bay, tôi lén giấu vào hộc để ampli vì tôi 
phụ trách hệ thống phát thanh trong lớp. Tìm không ra Hưng đi méc cha 
Thanh phụ trách (kiểu như thầy chủ nhiệm sau này). Tình cờ cha mở hộc 
ampli thấy cái quần nằm trong đó; biết thủ phạm là tôi nên quạt cho một 
trận. Coi vậy chứ có chuyện gì, hai đứa hay tỉ tê nhau, vì thế trong đám bạn 
tôi chỉ nhớ nhất ba của Hưng là sĩ quan cao cấp, nhà ở đường Trần Hưng 
Đạo mà sau 75 tôi vẫn còn nhớ số và đi tìm. Nhưng lúc đó chắc Hưng đã 
xuống tàu di tản. Một lần đi là một lần vĩnh biệt, không biết chàng có về 
VN lần nào từ đó đến bây chừ hay không!

Một nhân vật khác không có trong hình vì gặp ca giải phẩu khẩn cấp 
phải chạy đi gấp, đó là Nguyễn Kkhắc Đoan cũng thuộc dạng học giỏi trong 
lớp; qua Mỹ trở thành bác sĩ. Trong dịp về hội ngộ trường 60 năm, trưởng 
lớp Nguyễn văn Giáo kể câu chuyện cha giáo Láng sang Mỹ gặp thằng học 
trò bác sĩ, hắn lấy từ trong ngăn kéo rút ra đưa cho cha cái phong bì dặn 
Cha xài bao nhiêu cứ xài, hết thì nói nó. Cha cười kể lại với Giáo, có xài hết 
tao cũng đâu dám nói!

Thật dễ thương cái tình Cha Con, nghĩa Thầy trò.

Cũng đáng tiếc là hội ngộ kỳ này của lớp không có sự hiện diện của Cao 
Kim Tân, một bầu show và MC có tiếng ở Florida. Tên này thì tôi có nhiều 
kỷ niệm vì cùng học lớp 4 lớp 5 từ trường tiểu học Trinh Vương của các sơ, 
rồi cùng vào chủng viện, nhiều sở thích giống nhau.

Thôi đành hẹn một dịp không còn nợ cơm áo, sẽ chu du tìm lại những 
bóng hình xưa.

Lúc đó mái đầu đã bạc hơn hoặc chẳng còn cọng tóc nào chồng lên 
nhau. Và bộ nhớ có lẽ cũng đã lụt theo tiến hóa của thời đại.

Gởi tụi mày bài hát tao sáng tác nhưng chưa có dịp hát:
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- Nhớ mãi một thời mình còn bên nhau

Ngày xưa ấy chưa qua khổ đau

Tình yêu Chúa cho ta tìm nhau

Trong kiếp sống nhiệm mầu…

- Đến một ngày mình chia tay nhau

Từng năm tháng mang bao niềm đau

Dù giông bão ta không gục ngã

Vẫn cất tiếng hoan ca…

Để bây giờ mình gặp lại nhau

Trao nụ cười trọn niềm tin yêu

Cho dẫu mai sau, năm tháng qua mau,

Không còn nhau…
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SINH HOẠT CỦA CỰU 
CHỦNG SINH SAO BIỂN 
BÊN CALI

Sao Biển bổn xứ đón Sao Biển phương xa ở Cali. Ảnh: T.L.
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Khách phương xa là Cha Pio từ Việt Nam sang mới đây, tháng 4/2023. Ảnh: T.L.

Bữa tiệc tẩy trần đáng để đời. Ảnh: T.L.
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Anh chị em Cali mừng sinh nhật Mẹ năm 2019. Ảnh: T.L.
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Anh em Cali 
mừng tân niên 
2020, không lâu 
trước mùa dịch 
Covid-19.
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cuối tháng năm, con về ngang đồi núi

xanh điệp trùng rừng vang vọng tình xanh

tim say mơ tỏa rạng Mẹ nhân lành

Mẹ đứng đó nơi uy nghiêm hùng vĩ

con quỳ xuống huyền mênh mông thanh khí

giữa non ngàn gió nhẹ thoáng mây bay

chạm cung lòng duyên thánh hóa đong đầy

hồn vỡ đất tim chìm sâu tĩnh lặng

phó dâng Mẹ tâm bình an cảm nhận

nắng trong sương ơi nắng có giọt kinh

gió trong mây ơi gió có hương tình 

và một sớm Mẹ đong đầy sủng lộc

nhẹ nhàng lắm - giữa đồi non trong vắt

Mẹ nhân lành – xa khánh vĩnh xa xôi…

gùi dân tộc thương nhịp vỗ lòng tôi

chiếc cầu treo nối đôi bờ nhân ái

về bên suối gội mái đầu ái ngại

hét vào rừng tiếng vọng lại thanh xa

Mẹ ơi Mẹ. Mẹ nhân lành đơm hoa

vần thơ nhỏ thay lời ca dâng Mẹ

lặng ngắm Mẹ soi dáng vùng linh địa

hoa thắm vàng rực rỡ chốn rừng thiêng

Mẹ nhân lành nguồn thượng trí nhân hiền

cảm tạ Mẹ, một đời con cảm tạ

Cuối tháng kính Đức Mẹ 31/05

cảm tạ Mẹ nhân lành
trần ngọc xinhtrần ngọc xinh
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phó thác đời con

con xin phó thác nơi lòng thương xót
cuộc đời này muôn tội lỗi ngả nghiêng
và quỵ xuống, như tơ trời dễ đứt
ôm con đi: ôi lòng Chúa vẹn tuyền!

Người đã chết: mang phận người đẫm máu
thương đoái con – chiếu sáng nét đường tơ
lòng thương xót như mênh mông huyền dịu
ơn cứu rỗi – giòng suối mát vỗ về

lòng thương xót bao ân thiêng thấm đẫm
thánh giá đời từng cung bậc đau thương
thắm nở hoa – những cành hoa bụ bẫm
đọng yêu thương bát ngát cả thiên đường

xin phó thác đường đời con cho Chúa
trong thâm sâu lòng thương xót nhiệm mầu
và phó thác dẫu ngày mai rất lạ
cảm tạ Ngài – đã đến: nhận chìm sâu…
26/5

trần ngọc xinhtrần ngọc xinh
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CUỘC HỌP CHUẨN BỊ CHO 
HỘI NGỘ SAO BIỂN 65

Các trưởng ban phụ trách tổ chức hội nghị họp phiên đầu tiên.



102   GIA ĐÌNH SAO BIỂN



KỶ YẾU 65 NĂM TCV SAO BIỂN   103



104   GIA ĐÌNH SAO BIỂN



KỶ YẾU 65 NĂM TCV SAO BIỂN   105

HÌNH ẢNH SINH HOẠT 
CỦA CỰU CHỦNG SINH 
SAO BIỂN
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HỘI NGỘ 50 NĂM SAO BIỂN



KỶ YẾU 65 NĂM TCV SAO BIỂN   109

HỘI NGỘ 50 NĂM SAO BIỂN
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HỘI NGỘ 2013 - 55 NĂM
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HỘI NGỘ SAO BIỂN 2014  
TẠI LAGI
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HỘI NGỘ SAO BIỂN 2014  
TẠI LAGI
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HỘI NGỘ SAO BIỂN Ở HỘI NGỘ SAO BIỂN Ở 
HOUSTON 2009HOUSTON 2009
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SB 71 TRONG NIỀM VUI 
HỘI NGỘ
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SINH HOẠT HỘI HÈ 
CỦA SB 68
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SINH HOẠT HỘI HÈ 
CỦA SB 68

Theo chiều kim đồng hồ: 
- Tiền hội ngộ CSB 68 tại Dak Lak 
ngày 27/1/2018.
- Cha Giang (CSB 68).
- Cha Toản và Cha Trợ (SB 68) gặp 
nhau tại Lộ Đức.
- Hình 4: Cha Toản thăm cố Charles 
Nédélec tại MEP (10/8/2021).
- Cha Toản dâng lễ cầu hồn cho Duy 
Quy (69) tại Phước Thiện ngày 14/ 
8/ 2012).
- Hội ngộ tại Sài Gòn. Hình chụp ở 
Thảo cầm viên.
- Có hẹn là có “dzô”.
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Theo chiều kim đồng hồ:
- Dịp hội ngộ Sao Biển 
60. Hình chụp tại Nhà 
thờ Chính tòa. 
- Cha Trợ SB 68 (SJ). 
dâng lễ tại Úc.
- Gia đình CSB 68 gặp lại 
Cha Toản tại Hộ Diêm.
- Thăm Chòi Bác Tôn.
- AE 68 mừng Kim 
Khánh Hôn Phối Ba mẹ 
Kim Thuận Phan Thiết.
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TÌNH ANH EM SAO BIỂN 65
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66 TẬP HÁT TRƯỚC HỘI NGỘ
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66 TẬP HÁT TRƯỚC HỘI NGỘ
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HỘI NGỘ 67 2012HỘI NGỘ 67 2012
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SÀI GÒN & 
PHỤ CẬN 
HỌP MẶT

2020
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Anh em Sài Gòn & Phụ Cận năm đầu tiên tìm thấy nhau.

Từ đó tạo thành truyền thống cho hằng năm tiếp theo.



132   GIA ĐÌNH SAO BIỂN

SÀI GÒN & PHỤ CẬN  
KỶ NIỆM 20 NĂM  
CUỘC HỌP MẶT ĐẦU TIÊN
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SAO BIỂN  
THĂM “KẺ LIỆT LÀO” VÀ  
“LA-ZA-RÔ” 
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SB 73, LỚP ÁP ÚT HỘI HÈ
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SINH NHẬT 
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HUẾ 
NGUYỄN CHÍ LINH 
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SAO BIỂN XÂY NHÀ THỜ
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64 HÒ HẸN TẠI 
CÀ-PHÊ PIANO
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khi trái tim rung nhịp
in đậm một tình yêu

đơn sơ và thanh khiết
đón nhận ánh niềm vui

khi trái tim khao khát
bằng trọn vẹn con người

kết hiệp và ân phúc
dù nhỏ bé Chúa ơi!

khi trái tim biến đổi
sự tuyệt dịu hân hoan

cho con từng giai điệu
cảm tạ và bình an

khi trái tim thắp lửa
say nhịp rung vĩnh hằng

bản giao hưởng kỳ vĩ
tha thiết và dịu dàng

khi trái tim bừng nở
sức sống cuộn trào dâng

có Thánh Thần nâng đỡ
tan hòa nhịp bước chân.

hồng thiêng
trần ngọc xinhtrần ngọc xinh
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Nguyễn Lục KhoaNguyễn Lục Khoa
 Ai ơi bưng bát cơm đầy,
 Dẽo thơm một hạt đắng cay muôn phần. 
 Ngày nay lương thực không còn là chuyện to tát, 

bởi lẽ Việt Nam là một nước xuất khẩu gạo đứng thứ 
nhì trên thế giới, Việt Nam đã lập nên kỳ tích từ những 
bữa ăn độn, khoai, mì, bắp, lúa mạch, củ nâu, củ nần, 
rau rừng, rau dại, cây chuối, xương rồng gọt gai thái lát 
mỏng... thậm chí cả bo bo. Không cần nói đến nguyên 
nhân của nó, nhưng nhắc nhớ đến quá khứ để trân trọng 
Việt Nam chúng ta đã vượt qua “ đêm dài” đói kém thế 
nào sau ngày hòa bình.

 Từ những năm 1976 đến 1980, chính quyền bắt đầu 
phân phát ruộng đất theo nhân khẩu, thành lập các tập 
đoàn, HTX nông nghiệp, gia đình tôi lúc này đã được 5 
miệng ăn nên nhận được hơn 1 sào đất ruộng 5%. Quê 
tôi ruộng đất khô cằn, nhưng nhờ nguồn nước đập Đa 

CẢNH ĐỜI SAO BIỂN 
MỘT THỜI ĐÃ QUA 
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Nhim ổn định, nên mỗi năm duy trì được hai vụ lúa. Hạt 
gạo làng ta từ đây cõng trên vai từ cây kim sợi chỉ, đến 
vải vóc, mắm muối than củi, nói chung là tất cả vật dụng 
phục vụ cho đời sống... Thế là từ một làng quê thuần 
nông chuyên canh lúa, hạt gạo thổi cơm bổng trở nên 
xa xỉ, lúa gạo sau khi trao đổi hàng hóa vật dụng thiết 
yếu, phần còn lại để dành nấu cháo cho các cháu khi 
ấy tuổi còn quá nhỏ. Vợ chồng tôi qua bữa bằng những 
lương thực ngày xưa dùng để ăn giảo (ăn cho vui); lúc 
thì khoai lang luộc, lúc thì khoai mì, lúc bo bo; khi khác 
dùng bột mì nhồi nước thành bánh tròn rồi luộc chấm 
nước mắm, mà dân gian thường gọi là bánh xe lịch sử...; 
thỉnh thoảng cho vài nắm gạo vào nồi khoai để... nhớ 
mùi cơm gạo.

 Ông bà ta có câu tục ngữ ít khi được dùng vì hơi khó 
nghe:

 “Khó, chó còn cắn thêm.”
 Giữa năm 1977 đến năm 1978, dịch rầy nâu tàn phá 

ruộng đồng, với lý do đơn giản, giống lúa thần nông 
trước đây cho năng suất cao, nay đã thoái hóa, ruộng 
đất ít bà con nông dân gieo sạ dày, hóa chất để phun xịt 
khan hiếm, nên chuyện mất mùa, mất trắng là lẽ tất yếu. 
Khó khăn lại chồng chất!

 Đứng trước tình hình hiện tại, không thể chỉ bám lấy 
ruộng đồng, mà phải tìm thêm sinh kế khác. Thế rồi nhờ 
một người quen tôi được nhận vào làm trong đội xẻ gỗ 
của xưởng cưa Kim Nguyên Hưng. Chủ xưởng là một 
người Hoa gốc Triều Châu, tọa lạc bên kia đường Phan 
Rang lên Tháp Chàm đối diện với ngôi Thánh Đường 
giáo xứ Cầu Bảo. Nghe đâu trước 1975 khi khai thác 
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cây gỗ rừng Krong Pha ông đã từng tiếp tế lương thực, 
thực phẩm thuốc men cho bộ đội miền Bắc nên nay còn 
được phép khai thác gỗ.

 Đây là xưởng xẻ gỗ lớn, từ cổng đi vào là một dãy 
nhà gỗ được xây cất kiểu nhà người Hoa, một trệt một 
lầu theo xì tai (style) Kim Dung cuối thế kỷ thứ 19, 
dùng để ở và làm văn phòng, có bãi rộng để tập trung 
những súc gỗ dài được khai thác từ rừng kéo về, khu 
nhà xưởng đặt loại máy cưa vòng trên hai đường ray xe 
lửa, loại máy cưa lớn để ra những phôi gỗ nguyên liệu, 
ngoài ra còn nhiều loại cưa mâm để rọc bìa, xẻ nhỏ gỗ 
theo ni tấc yêu cầu của khách hàng. 

 Tốp thợ xẻ gỗ khoảng mười người đa phần là dân 
gốc Đà Lạt, làm nghề cha truyền con nối, không được 
học hành, nhưng tuổi nghề và kinh nghiệm thì dày dạn. 
Đứng đầu là anh thợ Mũi, chuyên mài, dũa, hàn lưỡi cưa 
vòng, loại lưỡi cưa đại có bản rộng 30 cm, dài khoản 
3m. Tiếp đến là anh thợ cái, anh này có trách nhiệm 
đứng máy, ra lệnh điều chỉnh cở, lên xuống giàn cưa 
và giữ tay ga máy cưa, sau đó là hai anh thợ rọc bìa, xẻ 
nhỏ, đứng máy cưa mâm, nhóm còn lại là cu li khiêng 
gỗ (tôi được vào nhóm này) nguyên liệu đã được rọc từ 
máy ra chất vào ô quy định. Họ xẻ gỗ ăn tiền theo kíp 
(cube – mét khối) nên giờ giấc và công việc không bị 
chủ quản lý.

 Công việc hàng ngày của chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ 
sáng và kết thúc vào lúc chiều muộn, nghỉ ăn trưa 1 giờ. 
Sáng sớm chúng tôi dùng xà cạp lăn những súc gỗ lớn 
vào đường ray, đóng đỉa bằng sắt để giữ chặt khi cưa 
không bị xê dịch (tất cả đều làm thủ công), sau đó tiến 
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hành cưa rọc xả bìa, rồi lấy phôi nguyên liệu. Mô tả thì 
đơn giản, nhưng công đoạn thực hiện thì vô cùng nặng 
nhọc và nguy hiểm. Anh em trong nhóm bị thương tật 
trong khi lao động là chuyện thường ngày.

 Thời gian đầu mới vào làm tôi phải cuốc bộ, sáng đi 
chiều về trên đoạn đường dài khoảng 25 km khứ hồi, 
vì chưa xin được giấy tạm trú. Gà gáy đã vội thức dậy, 
thổi cơm (lúc này được phần cơm độn khoai vì lao động 
nặng), để phần cho vợ con, thu vén phần mình trong 
ngày, vội vã băng qua cánh đồng lúa khi sương đêm còn 
ướt đẩm. Chiều muộn cũng vội vã trở về trong hoàng 
hôn sau một ngày nhọc nhằn, vất vả... Vội vã trở về... 
vội vã ra đi, trút nhọc nhằn hôm nay, đón vất vả ngày 
mai, mặc cho dòng đời trôi chảy.

 Có lần các anh em trong nhóm xẻ gỗ rủ tôi đi xin xăm 
nhân ngày rằm để xem thử tình duyên, gia đạo, công 
việc làm ăn, tôi cám ơn và từ chối. Tôi nói với họ niềm 
tin của tôi ở trong chính bản thân tôi, đôi khi tôi không 
biết nó còn hay mất, bởi:

“Trăm năm một giấc mộng dài
 Bàng hoàng tỉnh dạy, là ai hay mình?
 Là mình sao chẳng giống mình
 Là ai sao lại chính mình nằm đây...” 

(sưu tầm)
Mấy anh em trong nhóm nói thằng này làm khổ quá 

nên bị... khùng rồi...

 




